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PHẦN I:  MỞ ĐẦU

I.1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa 

- Thị trấn Tân Hòa nằm về phía Tây Nam huyện Gò Công Đông trên trục đường Tỉnh 862, cách thị xã Gò Công 9km, là đô thị loại V, trung tâm hành chính - kinh tế - xã hội, huyện lỵ huyện Gò Công Đông, có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; so với tỉnh Tiền Giang thì thị trấn Tân Hòa nằm ở vị trí trung tâm của khu vực tiểu vùng phía Đông, là trung gian gắn kết huyện Gò Công Đông với các huyện phía Tây, thị xã Gò Công theo đường Tỉnh 862 và thành phố Hồ Chí Minh theo đường Quốc lộ 50. Vì vậy, thị trấn Tân Hòa có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Đông, của một vùng tỉnh Tiền Giang.

- Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 2255/1999/QĐ.UB ngày 02 tháng 8 năm 1999. Từ đó đến nay, đồ án này là cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát và định hướng cho sự phát triển đô thị của thị trấn Tân Hòa. Qua hơn 14 năm triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch, bộ mặt đô thị của thị trấn Tân Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được xây dựng đồng bộ, hệ thống hạ tầng xã hội được đầu tư đúng mức, nhiều công trình kiến trúc khang trang, hiện đại được xây dựng lên,.. Với nét đặc trưng riêng của vùng sông nước Đồng Bằng Sông Cửu Long, có điều kiện chính trị - xã hội ổn định, tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn, đang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn thị trấn, tạo tiền đề không ngừng phát triển cho đến hôm nay.

- Tuy nhiên, sự biến động về kinh tế và đầu tư, việc triển khai đồ án quy hoạch chi tiết, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, thương mại dịch vụ đã và đang thực hiện trong thời gian qua còn tồn tại nhiều bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu phát triển bền vững của đô thị, do hiện nay thị trấn Tân Hòa chưa được lập quy hoạch chung. Việc xuất hiện thêm nhiều yếu tố mới, yêu cầu mới, có sự thay đổi về cấu trúc các khu chức năng đô thị dẫn đến việc hoán đổi vị trí, quy mô sử dụng đất trong khu vực.

- Bên cạnh đó việc mở rộng thị trấn Tân Hòa nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm phía Đông của tỉnh Tiền Giang, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL. 

+ Mở rộng thị trấn Tân Hòa là việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng đầu tư chiến lược đến năm 2020 theo phương án Quy hoạch tổng thể của huyện đã được phê duyệt: Nhanh chóng mở rộng và xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị trung tâm tại thị trấn Tân Hòa; 

+ Mở rộng thị trấn Tân Hòa sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là trung tâm chính trị của huyện, tăng cường vị thế là đô thị trung tâm của tiểu vùng phát triển kinh tế nội địa thuộc khu vực II phía Nam kênh Trần Văn Dõng trong sơ đồ phân vùng phát triển của huyện Gò Công Đông.

+ Sau 10 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội; Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao  bình quân 10% /năm là hiệu quả của việc đầu tư nhanh kết cấu hạ tầng: giao thông, công trình công cộng, các trụ sở Đảng và chính quyền 2 cấp và thu hút dân cư tập trung sinh sống cho nên với diện tích hiện tại không còn phù hợp và đảm bảo không gian phát triển trong thời gian 20 năm tới;

+ Mở rộng thị trấn Tân Hòa sẽ đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động - dân cư trong toàn huyện, phát triển trục kinh tế - dân cư đô thị dọc đường tỉnh 862; hình thành và phát triển trung tâm thương mại - dịch vụ, phát triển các khu dân cư đô thị; tầm nhìn đến năm 2030.

+ Mở rộng thị trấn Tân Hòa sẽ tạo tiền đề đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng công cộng và kỹ thuật, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

+ Mở rộng thị trấn Tân Hòa là nhằm điều chỉnh ranh giới địa lý chưa hợp lý. 

+ Mở rộng thị trấn Tân Hòa đánh dấu bước trưởng thành của thị trấn Tân Hòa nói riêng và huyện Gò Công Đông nói chung; phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn và các xã trong huyện.

 Vì vậy, cần thiết phải lập quy hoạch chung đô thị Tân Hòa để định hướng mở rộng thị trấn Tân Hòa, bảo đảm có đủ điều kiện để bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt chuẩn đô thị loại V nhằm khai thác tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của đơn vị hành chính huyện lỵ; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Đông, của một vùng trong tỉnh Tiền Giang.

- Ngày 23 tháng 10 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có Công văn số 4963/UBND-CN thống nhất chủ trương giao cho Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông thực hiện lập hồ sơ quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông.

I.2. Các căn cứ thiết kế quy hoạch chung 
- Luật Quy hoạch đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Quy hoạch đô thị 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng;

- Tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (TCVN 4449-1987);

- Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Công Đông đến năm 2020;

- Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020;

- Công văn số 4963/UBND-CN ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc chủ trương cho lập quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa và đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông;

- Quyết định số: 1012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025;

         - Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

I.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án
I.3.1  Nhiệm vụ của đồ án 


Xây dựng thị trấn thành một khu đô thị tập trung, hiện đại có cở sở hạ tầng đồng bộ, hài hòa mang phong cách đặc thù của đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có chức năng phục vụ nhu cầu phát triển Thương mại – dịch vụ - du lịch của khu vực, đáp ứng nhu cầu ở sinh hoạt cho người dân trong khu vực và lực lượng lao động trong các nhà máy xí nghiệp cạnh bên.


Đồng thời tạo điều kiện kích thích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào khu vực này vì quy hoạch đã ổn định.


Đô thị hóa nông nghiệp – nông thôn – đáp ứng nhu cầu chuyển đổi hình thức lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tận dụng điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi để phát triển và khai thác tiềm năng kinh tế địa phương.


Làm căn cứ để quản lý sử dụng đất đai, triển khai quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư xây dựng.

I.3.2  Mục tiêu 

- Mục tiêu của việc lập đồ án quy hoạch chung là nhằm phát huy hết tiềm năng và thế mạnh; sắp xếp và bố trí các khu dân cư, khu dịch vụ thương mại;... và các trục cảnh quan chính; quy hoạch thêm một số công trình của đô thị để thị trấn Tân Hòa có đủ điều kiện bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của một đơn vị hành chính đô thị loại V, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Đông, của tiều vùng gồm một số huyện của tỉnh Tiền Giang, để từ đó thị trấn Tân Hòa nhanh chóng phát triển đạt chuẩn đô thị loại V.

- Yêu cầu của đồ án là định hướng cải tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội và không gian đô thị hiện đại, hài hòa với tổng thể chung của đô thị và phát triển một cách khách quan, bền vững; Tạo lập bộ mặt kiến trúc có trật tự, đạt mỹ quan với cơ sở hạ tầng đồng bộ, điều kiện sinh hoạt tối ưu, xử lý tốt những tác động của dân cư đến môi trường đô thị; Hình thành trung tâm hành chính, thương mại- dịch vụ, du lịch, các khu ở cao cấp và các trục cảnh quan, không gian đô thị. Đồng thời đảm bảo làm cơ sở để quản lý sử dụng đất đai, quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

I.4. Phạm vi nghiên cứu 

I.4.1 Giai đoạn nghiên cứu:

Đồ án quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa nghiên cứu giai đoạn ngắn hạn đến năm 2020, giai đoạn dài hạn đến 2025.

I.4.2 Phạm vi nghiên cứu thiết kế quy hoạch:

Thị trấn Tân Hòa sẽ mở rộng về phía Tây (xã Phước Trung) theo hướng lấy ranh giới mới là ĐT862, Đường Nguyễn Trãi, đường Thủ Khoa Huân; về hướng Nam ( \xã Tăng Hòa) theo hướng lấy ranh giới mới là đường Kênh Cầu Kiều, Đường Xóm Gò 1, đường Trại Ngang và đường tỉnh 862; về hướng Bắc (xã Bình Nghị) theo hướng lấy ranh giới mới là Kênh Đìa Xanh và kênh Salysecty. Vậy quy mô diện tích nghiên cứu trực tiếp của Đô thị Tân Hòa là 527,72ha.

PHẦN II: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI
II.1. Các điều kiện tự nhiên:

II.1.1 Vị trí địa lý :

Hiện này thị trấn Tân Hòa là trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Gò Công Đông và nằm về phía Tây Nam của huyện có vị trí thuận lợi về giao thông, cách thị xã Gò Công 9 km về hướng Tây và cách biển Tân Thành 11 km về hướng Đông. Đường tỉnh 862 là trục lộ chính nối liền khu vực trung tâm của thị trấn và thị xã Gò Công .

Về ranh giới hành chánh được xác định như sau:

- Phía Đông: Giáp xã Tăng Hòa.

- Phía Tây: Giáp xã Phước Trung và xã Bình Nghị.

- Phía Nam: Giáp xã Tăng Hòa.

- Phía Bắc: Giáp xã Bình Nghị.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên là 527,72 ha với 7.253 người, gồm thị trấn hiện hữu có 06 khu phố và 2 ấp: Khu phố Xóm Gò 1, Xóm Gò 2, Dương Phú, Hòa Thơm 1, Hòa Thơm 2, Hòa Thơm 3, ấp Lò Gạch 1, Lò Gạch 2 có diện tích 325,01 ha và một phần xã Bình Nghị, xã Phước Trung, xã Tăng Hòa có diện tích 202,71 ha.
II.1.2 Địa hình, địa mạo

II.1.2.1 Địa hình:

Thị trấn Tân Hòa nằm ở phía Tây Nam huyện Gò Công Đông, có địa hình tương đối bằng phẳng, có độ nghiêng từ phía Bắc sang phía Đông Nam, độ cao bình quân 0,9- 1,2 m. Cặp bờ sông, ven các trục đường, cao độ bình quân 1,12 m,  khu vực trung tâm địa hình có cao hơn, nơi thấp nhất 0,96 m tại các khu trũng, ao hồ, kênh, mương.

II.1.2.2 Địa chất:

Địa bàn của thị trấn được hình thành chủ yếu qua quá trình bồi lắng trầm tích biển và phù sa của sông Cửu Long. Trên nền phù sa mới, tầng đất mặt trong khoảng 1-8m có đặc tính không thích ứng với việc xây dựng công trình lớn (góc ma sát trong 2-3o, lực dính 0,1-0,2 kg/cm2, hệ số nén lún 0,2-0,3 cm2/kg). Các tầng đất từ 3-30m do là giồng cát (tỉ lệ cát 19-64%) nên có đặc điểm địa chất công trình khá (góc ma sát trong 8-16o, lực dính 0,3-0,9 kg/cm2, hệ số nén lún 0,02-0,03 cm2/kg).

II.1.3 Khí hậu

Khu vực thị trấn Tân Hòa mang những nét đặc trưng của khí hậu đồng bằng châu thổ, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa hàng năm có 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 dương lịch, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nhiệt độ: Do ảnh hưởng của xích đạo nên nhiệt độ khá ổn định ,không phân hóa theo mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình trong năm là 27,90C, chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm không lớn khoảng 3 - 50C, cao nhất tháng 4 và 5 ( 28 - 300C ), thấp nhất là tháng 12 và 01 (23 - 250C).

Bức Xạ Chiếu Sáng : Nguồn năng lượng của bức xạ khá dồi dào (trung bình khoảng 10kcal/cm2 ) và số giờ nắng khoảng 2.400 giờ/năm.Vào mùa nắng có số giờ nắng trung bình 7-8 giờ/ngày, mùa mưa thì giảm còn khoảng 5-6 giờ/ngày.

Mưa: Lượng mưa hàng năm trung bình 1.185mm/năm, mùa mưa tới chậm và kết thúc sớm hơn so với bình quân toàn tỉnh, tập trung nhiều nhất vào tháng 9 gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân vùng khan hiếm nước ngọt.

Gió : khu vực thị trấn Tân Hòa chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính :

+ Gió mùa Tây Nam: Hướng gió thịnh hành là hướng Tây Nam, chiếm tần suất 60 - 70%, tốc độ trung bình là 2,4m/s

+ Gió mùa Đông Bắc: Hướng gió chính là hướng Đông Bắc, thổi vào mùa khô chiếm tần suất 50 - 60%, tốc độ trung bình là 3,8m/s.

- Độ Ẩm: Độ ẩm trung bình trong vùng là 79,1% thay đổi theo mùa, cao nhất vào tháng 9 (chiếm 86,8%), thấp nhất vào tháng 3 (chiếm 71% ).

- Bốc Hơi: Lượng bốc hơi bình quân là 1.420 mm/năm, bốc hơi cao nhất vào mùa khô trung bình 4mm/ngày, thấp nhất vào mùa mưa trung bình 2,7 mm/ngày. Do đặc điểm như trên cần phải chú ý đến việc giữ ẩm trong những tháng mùa khô nhất là sau thu hoạch.
II.1.4 Nguồn nước - Thủy văn

II.1.4.1 Nguồn nước:

Mạng lưới thủy văn của thị trấn Tân Hòa là hệ thống kênh, rạch tự nhiên chảy qua địa bàn thị trấn như: sông Long Uông, kênh Champeaux, hệ thống ngọt hóa Gò Công, bề mặt rộng khoảng 24 m, đáy 15 m là rạch chính chảy qua thị trấn, kênh Champeaux có vai trò dẫn nước ngọt và tiêu úng không chỉ cho thị trấn và còn cho các xã lân cận.


Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Tân Hòa còn khoảng 8 con rạch, kênh, mương nội đồng, rộng bình quân từ 6,0 - 20m, tạm thời đủ phục vụ nước cho yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đáp ứng một phần nước sinh hoạt cho người dân trong địa bàn thị trấn.

II.1.4.2 Thủy văn:

Do nằm sâu trong vùng ngọt hóa Gò Công nên địa bàn thị trấn Tân Hòa không chịu ảnh hưởng lớn của chế độ nhật triều từ biển Đông. Chế độ thuỷ triều của thị trấn tuỳ thuộc vào quy trình vận hành của dự án ngọt hoá Gò Công và nguồn nước đều phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ vận hành của các cống ngăn mặn.

II.1.5 Tài nguyên đất

Theo phân hạng đất của chương trình điều tra 60B (chuyển đổi đất theo FAO/ UNECO), trên địa bàn thị trấn có các loại đất sau:

- Đất lập líp (đất phù sa xáo trộn - Vp): Diện tích 57,23 ha. Tập trung khu vực phía Tây Nam của thị trấn giáp ranh với xã Phước Trung thuộc các khu phố: Dương Phú, Hòa Thơm 1,2,3. Nhìn chung, đây là loại đất phù sa tương đối trẻ được hình thành trên các vùng đất sa bồi, có dạng địa hình trung bình đến cao, là loại đất màu mỡ nhất trong nhóm đất phù sa. Đất có thành phần cơ giới nặng, giàu dinh dưỡng thích hợp cho việc trồng cây ăn trái, làm nhà ở và hoa màu các loại.

- Đất cát giồng bị phủ (Cp): Diện tích 94,96 ha, phân bố ở phía Đông Bắc của thị trấn thuộc ấp: Lò Gạch 1, Lò Gạch 2. Đất có thành phần cơ giới nhẹ xốp trên mặt và tương đối dính bên dưới, thành phần cát thường chiếm từ 47-51%. Đất cát giồng mang đặc tính dễ thấm nước, bốc hơi nhanh, khả năng giữ chất dinh dưỡng kém, phân giải chất hữu cơ nhanh. Tuy nhiên do ở địa hình cao, thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt nên thích hợp để trồng màu, thổ cư và một số cây ăn trái.

- Đất phù sa nhiễm mặn trung bình (M): Diện tích 117 ha. Phân bố ở  khắp địa bàn của thị trấn. Đất có địa hình trung bình, kém phát triển và có hiện tượng mặn hóa tầng mặt, thích nghi cho việc trồng cây hàng năm cũng như nuôi trồng thủy sản.

- Đất phù sa nhiễm mặn ít (Mi): Diện tích 45,93 ha, được phân bố phía Bắc của thị trấn giáp ranh với xã Bình Nghị thuộc ấp Lò Gạch 1. Đất có địa hình thấp, có thành phần dinh dưỡng N,P,K trung bình. Nếu được đầu tư tưới tiêu, cải tạo, thâm canh thích hợp cho trồng màu, cây ăn trái.
II.2. Phân tích đánh giá hiện trạng 

II.2.1 Hiện trạng kinh tế xã hội
II.2.1.1 Thực trạng phát triển kinh tế:

Tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn Tân Hòa trong thời gian qua được nâng lên rõ rệt, mạng lưới giao thông, thủy lợi luôn được quan tâm làm mới, nâng cấp sửa chữa kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại cho nhân dân, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế của thị trấn nhìn chung đã có những chuyển dịch đáng kể theo hướng phát triển là: thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp trong đó thương mại - dịch vụ là hàng đầu. 

Trong cơ cấu kinh tế của thị trấn Tân Hòa thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, tỷ trọng ở các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có tăng nhưng không đáng kể.... Do đó, để đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay và những năm tới thị trấn cần định hướng cụ thể tăng dần tỷ trọng dịch vụ - thương mại, du lịch cùng với sự phát triển vào các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp -xây dựng cao hơn nữa nhằm xứng đáng là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện.

II.2.1.2 Thực trạng phát triển của các ngành kinh tế - xã hội:
* Khu vực kinh tế nông nghiệp:

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 233,19 ha, trong đó: diện tích trồng lúa là 158 ha, đất vườn là 44,36 ha; đất vườn trồng cây ăn quả là 6,72 ha; đất hoa màu là 10,07 ha và diện tích nuôi trồng thủy sản là 19,6 ha. Sản xuất nông nghiệp phát triển cả trồng trọt và chăn nuôi. 

Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật được chú trọng, tổ chức nhiều buổi hội thảo, điểm trình diễn, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất, phòng trị bệnh trên vật nuôi, cây trồng đem lại nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được tăng cường thường xuyên tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt, không có dịch bệnh xảy ra. 

Công tác nuôi, trồng, đánh bắt thủy sản ngày càng được quan tâm, diện tích nuôi thả hàng năm được 18,97 ha.
* Khu vực kinh tế công nghiệp:

Hiện Thị trấn có 03 nghề truyền thống được quan tâm phát triển đó là: tổ hợp tác rèn tọa lạc đường Võ Duy Linh ấp Lò Gạch 1, tổ hợp tác se nhang khu phố Hoà Thơm 3 và 02 nghiệp đoàn đan thảm khu phố Xóm Gò 2 và ấp Lò Gạch 2 đã giải quyết cho lực lượng lao động nhàn rỗi tại địa phương. 

Tuy nhiên, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị trấn vẫn còn phân tán, vốn đầu tư mở rộng sản xuất còn hạn chế, việc thay đổi mới thiết bị công nghệ còn quá ít, công tác thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn còn gặp khó khăn. Vì vậy, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn chưa thật sự là ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế ở thị trấn.

* Khu vực thương mại - dịch vụ:

Hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại - dịch vụ đang tăng cường phát triển. Tổ chức phổ biến tốt Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện kinh doanh đúng theo pháp luật.

Mặt khác, nhờ hệ thống đường phố trên địa bàn thị trấn được nâng cấp, kéo theo hoạt động thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, mở ra thêm các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế là các ngành nghề dịch vụ phát triển chưa đồng bộ, quy mô và hiệu quả còn thấp, các dịch vụ đòi hỏi trình độ, tay nghề cao còn rất ít; sắp xếp vị trí buôn bán theo ngành hàng, mặt hàng gặp khó khăn nên vẫn chưa hình thành các khu thương mại có định hướng theo quy hoạch huyện.

II.2.1.3 Dân số, lao động:

* Dân số:

Tính đến năm 2013 thị trấn Tân Hòa và phần dự kiến mở rộng có dân số là 7.253 người, là đơn vị có dân số thuộc loại thấp nhất của huyện Gò Công Đông, mật độ bình quân 1461 người/km2, cao hơn mật độ dân số bình quân của toàn huyện (550 người/km2).  

Dân số trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch gồm dân số của thị trấn Tân Hòa được phân bố thành 2 ấp và 6 khu phố: khu phố Hòa Thơm 1, khu phố Hòa Thơm 2, khu phố Hòa Thơm 3, khu phố Dương Phú, khu phố Xóm Gò 1,  khu phố Xóm Gò 2, ấp Lò Gạch 1, ấp Lò Gạch 2 và một phần dân số xã Bình Nghị, xã Phước Trung, xã Tăng Hòa
* Lao động:

Lực lượng lao động của thị trấn Tân Hòa còn ít, chủ yếu lao động phi nông nghiệp chiếm một lượng đáng kể, còn lại là lao động nông nghiệp. 

Chất lượng lao động: Lực lượng lao động của địa phương tương đối khá, tuy nhiên trình độ và chất lượng lao động tại chỗ, nhất là lao động nông nghiệp có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn thấp chỉ có một số ít lao động đã qua đào tạo trong các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp

II.2.2  Hiện trạng sử dụng đất đai :

Thị trấn Tân Hòa được thành lập theo Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về việc thành lập xã mới thuộc các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang và được tách ra từ thị trấn Tân Hòa. Do phạm vi nghiên cứu của đồ án bao gồm địa giới hành chính của thị trấn là 325,01 ha và một phần diện tích xã Bình Nghị, xã Phước Trung, xã Tăng Hòa khoảng 202,71ha.
II.2.2.1 Nhà ở :

Năm 2013, tổng số nhà trên địa bàn thị trấn là 1.515 căn, trong đó nhà tạm 47 căn (chiếm 3,1%) tập trung ở khu phố Lò Gạch 1 và Lò Gạch 2. Số nhà kiên cố và bán kiên cố là 1.468 căn, trong đó nội thị là 1.129 căn (chiếm 74,52%) và ngoại thị là 386 căn (chiếm 25,47%). Diện tích đất ở được phân bố tập trung nhiều tại khu vực: Chợ, cặp theo tuyến đường tỉnh 862, đường Võ Duy Linh, đường 30/4, đường 16/2 và cặp các tuyến đường giao thông đô thị chính trong khu vực thị trấn. Bên cạnh đó, diện tích đất ở còn được phân bố rải rác xen lẫn trong đất nông nghiệp theo tập quán lâu đời của người dân.   

II.2.2.2 Công trình công cộng :

- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp:
Trụ sở cơ quan của toàn thị trấn Tân Hòa, trụ sở huyện ủy, UBND huyện, UBND thị trấn và trụ sở các cơ quan ban ngành của huyện có diện tích 9,05ha.
- Đất quốc phòng: Trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện Gò Công Đông nằm trên tuyến tỉnh lộ 862 có diện tích 1,86ha.
- Đất an ninh: Trụ sở công an huyện trên tuyến đường Nguyễn Văn Côn. Trại tạm giam công an huyện tại tuyến đường 30/4 có diện tích 1,33ha.
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Gồm đất công ty thương nghiệp, cây xăng, công ty xây dựng và các nhà máy xay lúa trên địa bàn thị trấn có diện tích 0,22ha.
- Đất cơ sở văn hoá: Thị trấn có một trung tâm văn hóa thể thao, sân bóng đá diện tích 1,9ha, thư viện huyện.
- Đất cơ sở y tế: Trạm y tế thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực Tân Hòa có diện tích 1,08ha.
- Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Trường mẫu giáo Ánh Dương, Trường mẫu giáo Tân Hòa có diện tích 3,67ha.
Khối tiểu học: gồm 2 điểm chính và 1 điểm phụ. Trong đó trụ sở chính nằm ở khu phố Hòa Thơm 1 với diện tích: 0,48 ha.

Khối PTTH : trường THPT Nguyễn Văn Côn nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Côn thuộc khu phố Hòa Thơm 3; trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm bồi dưỡng chính trị có diện tích 1,37ha.
- Đất cơ sở thể dục, thể thao:  sân vận động huyện tại khu phố Xóm Gò 1 có diện tích 2,15ha.
- Đất chợ: gồm nhà lồng chợ và sân chợ của huyện Gò Công Đông tọa lạc tại khu phố Hòa Thơm 2 có diện tích 0,37ha.


- Đất tôn giáo - tín ngưỡng: 
+ Đất tôn giáo: chùa Ngọc Linh Đài , chùa Đông Nam Phật Đường, chùa Thiên Nguyên , chùa Hưng Đức Tự, thánh thất cao đài có diện tích 1,01ha.
+ Đất tín ngưỡng:  Miễu, đình Tân Hòa, đền thờ Trương Công Luận có diện tích 0,3ha.
II.2.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
II.2.3.1  Giao thông :


* Giao thông đường bộ

Hệ thống giao thông đường bộ của thị trấn Tân Hòa tương đối phát triển, vừa kết nối và phân bổ trong và ngoài địa bàn theo các trục chính: Tuyến đường tỉnh 862 đi biển Tân Thành và đi về thị xã Gò Công. Đường huyện 2 nối thị trấn với các xã Bình Nghị, Bình Ân, Kiểng Phước, Gia Thuận, Tân Phước; đường huyện 4 nối xã Tăng Hòa, Phước Trung và đi huyện Tân Phú Đông có chất lượng khá tốt. Ngoài ra còn có các tuyến giao thông nội thị phân bổ đều khắp địa bàn, đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

* Về đường tỉnh
+ Đường tỉnh 862 có điểm đầu tại ngã ba Thủ Khoa Huân (Giao với đường Trần Công Tường), thị xã Gò Công và điểm cuối tại bãi biển Tân Thành. Đoạn đi qua thị trấn Tân Hòa dài khoảng 3,47km, trải nhựa với bề rộng 6m, thuận lợi trong đi lại và lưu thông hàng hóa. Từ thị trấn có thể theo đường tỉnh 862 đi thị xã Gò Công rồi theo quốc lộ 50 về hướng Bắc đi TP.HCM, về hướng Tây đi Tp.Mỹ Tho. Theo hướng ngược lại, đường tỉnh 862 là con đường chính dẫn tới bãi biển Tân Thành. Do đó, đường tỉnh 862 có vai trò rất lớn trong sự phát triển kinh tế thị trấn Tân Hòa, đặc biệt là ngành thương mại-dịch vụ, du lịch.

*  Về đường huyện

+ Đường huyện 2 kết nối thị trấn đi sang các xã Bình Ân, Tân Điền, Kiểng Phước đã được trải nhựa bề rộng 6 m rất thuận tiện trong lưu thông.

+ Đường huyện 4 có vai trò kết nối thị trấn với huyện Tân Phú Đông, hiện trạng mặt nhựa 6 m, thuận tiện đi lại và lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, thị trấn còn hệ thống các con đường lớn có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển trong tương lai như: đường Vành Đai Ngoài bao quanh thị trấn, đường Nguyễn Văn Côn, đường 30-4, đường Võ Duy Linh, đường Thủ Khoa Huân,…và hệ thống đường cặp kênh, tất cả đã được nhựa hóa, tạo nên mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện.


* Giao thông thủy

Thị trấn có 03 tuyến giao thông đường thủy chính yếu:

- Tuyến Tân Hòa – thị xã Gò Công: từ thị trấn Tân Hoà có thể đi thị xã Gò Công theo tuyến kênh Salysecty, kênh có bề rộng bình quân 40m-50m, tàu ghe trung bình có thể đi lại dễ dàng.

- Tuyến Tân Hòa – Tân Phú Đông – Cửa Tiểu: Từ thị trấn đi theo sông Long Uông ra sông Tiền qua huyện Tân Phú Đông và đi theo sông Tiền ra cửa biển Cửa Tiểu.

- Tuyến kênh Champeaux có bề rộng mặt 24m, đáy 15m, chạy dọc địa bàn thị trấn qua xã Tăng Hòa rồi tới xã Tân Thành.

Ngoài ra thị trấn còn 08 con rạch với bề rộng từ 6m – 20m góp phần làm giao thông đường thủy của thị trấn phát triển tốt.

II.2.3.2  Cấp điện :

Nguồn điện được cấp từ tuyến trung thế trên đường tỉnh 862.
II.2.3.3 Cấp nước :


Nằm trong vùng 2, dự án ngọt hóa Gò Công, nguồn cung cấp nước chính cho địa bàn thị trấn từ kênh Champeaux được lấy từ sông Gò Công qua kênh 14. Với hệ thống đường ống dẫn nước 14km, bình quân mức sử dụng nước sạch đạt 150 lít/người/ngày đêm.


Ngoài ra, nhờ có chương trình ngọt hóa Gò Công với hệ thống kênh trục dẫn nước ngọt và các cống đập ngăn mặn (Vàm Giồng, Long Uông), việc cung cấp nước cho nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng tốt hơn.

II.2.3.4 Thoát nước thải – Rác thải – Nghĩa trang


Thoát nước: Khu vực trung tâm thị trấn, nước thải chủ yếu dựa vào hệ thống thoát nước mưa dọc theo các trục giao thông và được đưa ra hệ thống kênh rạch. Đa số hệ thống thoát nước được đầu tư đồng bộ dưới hình thức cống ngầm với đường kính từ 60-80cm. Do nước thải còn đổ trực tiếp ra kênh rạch tự nhiên nên gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường.


Bãi rác: Nguồn rác thải rắn trên địa bàn thị trấn được thu gom theo các trục lộ chính rồi đưa đi khu xử lý rác của huyện. Do đó, những hộ dân ở xa trục lộ còn xử lý rác theo hình thức đốt hoặc chôn lấp gây ảnh hưởng tới môi trường. Phòng khám khu vực, trung tâm y tế chưa có hệ thống xử lý rác đạt chuẩn.

Nghĩa trang: Thị trấn hiện có 1 nghĩa trang nhân dân với diện tích gần 3ha, tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn nhiều nghĩa địa nhỏ phân tán. Hình thức chôn lấp, mai tang theo tập quán địa phương vẫn còn tồn tại. 
II.3. Đánh giá tổng hợp :

II.3.1 Ưu điểm:

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai của thị trấn có sự biến đổi tích cực và dần dần đi vào nề nếp. Những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả khả quan đã thực sự góp phần ổn định an ninh, chính trị xã hội và kinh tế trong địa bàn thị trấn.

- Toàn bộ quỹ đất đã được giao cho các đối tượng sử dụng và quản lý chiếm 100% , đất nông nghiệp của thị trấn được giao cho hộ gia đình, cá nhân, UBND thị trấn, tổ chức kinh tế và tổ chức khác sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Diện tích đất chuyên dùng, đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng do UBND thị trấn và các tổ chức khác quản lý, sử dụng, đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cũng như việc quản lý sử dụng đất một cách có hiệu quả.

- Trong những năm qua có sự chuyển dịch trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo xu hướng tích cực, diện tích đất trồng rau màu, đất trồng cây lâu năm phát triển nhanh, trong nhóm đất cây hàng năm thì cơ cấu trồng lúa xen cây hàng năm khác tăng nhanh. Toàn bộ quỹ đất sản xuất nông nghiệp của thị trấn đã được giao cho các đối tượng sử dụng chiếm 100%; trong đó giao cho hộ gia đình cá nhân quản lý sử dụng 96,44% diện tích (219,39 ha), tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

II.3.2 Hạn chế: 

- Thị trấn là trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng kịp cho mục tiêu phát triển KTXH của huyện, đất cho sản xuất kinh doanh thương mại - dịch vụ và mục đích công nghiệp-TTCN còn thấp. Không gian đô thị của thị trấn có quy mô nhỏ hẹp, mức độ đầu tư không đáng kể chưa xứng tầm là trung tâm văn hóa, kinh tế thương mại dịch vụ của huyện.

- Hiện trạng đất thương mại - dịch vụ của thị trấn còn thấp đặc biệt là chợ trung tâm thị trấn, khả năng giao thương hàng hoá còn kém phát triển. Tuy là trung tâm thương mại - dịch vụ của huyện nhưng thị trấn vẫn chưa có chợ đầu mối cũng như các siêu thị, các đại lý và cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng.
- Do ảnh hưởng của thị trường đất đai, áp lực gia tăng dân số, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội gây áp lực làm cho đất nông nghiệp … có xu hướng ngày giảm.

- Hiện trạng môi trường thoát nước còn nhiều bất cập do chưa có sự đồng bộ về hạ tầng nên còn gây ô nhiễm một số nơi.

Qua kết quả điều tra hiện trạng sử dụng cho thấy hầu hết quỹ đất đã được đưa vào khai thác sử dụng. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, tác hại đến môi trường cảnh quan.

PHẦN III: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
III.1. Động lực hình thành và phát triển đô thị.

III.1.1 Các mối quan hệ vùng
Đô thị Tân Hòa nằm ở trung tâm của khu vực tiểu vùng phía Đông của tỉnh Tiền Giang, kết nối huyện Gò Công Đông với các huyện phía Tây; thị xã Gò Công theo đường Tỉnh 862 và thành phố Hồ Chí Minh theo đường Quốc lộ 50. Là trung tâm hành chính - kinh tế - chính trị - giáo dục - y tế - văn hoá và xã hội của huyện Gò Công Đông; đầu mối giao thông, giao lưu của một vùng trong tỉnh và huyện, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện lỵ. Tương lai đô thị Tân Hòa sẽ trở thành một đô thị phát triển của khu vực tiểu vùng phía Đông, là trung gian gắn kết huyện Gò Công Đông với các huyện phía Tây, thị xã Gò Công theo đường Tỉnh 862 và thành phố Hồ Chí Minh theo đường Quốc lộ 50.

Nằm ở phía trung tâm của huyện; đông giáp xã Tăng Hòa; tây giáp xã  Phước Trung; nam giáp xã Tăng Hòa; bắc giáp xã  Bình Nghị.. Ngoài ra, đường thủy rất quan trọng và thuận lợi cho khu vực.

III.1.2 Cơ sở kinh tế - kỹ thuật phát triển đô thị:

Đô thị Tân Hòa là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện Gò Công Đông đồng thời là trung tâm giao lưu kinh tế của tiểu vùng phía Đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí rất quan trọng trong chùm đô thị, là đầu tàu cho phát triển một nền kinh tế toàn diện theo hướng thương mại – dịch vụ – du lịch – tiểu thủ công nghiệp của huyện.

Hệ thống giao thông thủy bộ thuận lợi đã tạo cho Tân Hòa vị trí trung tâm mang tính chất chi phối, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thị trấn trong huyện.

III.1.3 Tiềm năng và động lực phát triển :

Là huyện lỵ, đô thị Tân Hòa sẽ có các tiềm năng và cơ hội mới để phát triển nhanh, sánh vai cùng các đô thị huyên lỵ khác trong cả tỉnh. Sự phát triển này đòi hỏi quy mô phát triển đô thị tương xứng về đất đai và cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng dịch vụ.  

Trong vòng bán kính 15km, đô thị Tân Hòa còn ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc Tân Phú Đông, khu vực phía Đông - Nam thị xã Gò Công, thị trấn Vàm Láng.
Với tính chất trung tâm địa lý nêu trên, Tân Hòa sẽ có vị trí quan trọng trong vùng về phát triển ngành dịch vụ xã hội như thương mại, dịch vụ, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải .v.v…. 

Tuyến đường tỉnh 862 là đầu mối giao thông quan trọng tạo những cơ hội mới cho sự phát triển của đô thị  về giao lưu, phát triển các ngành dịch vụ, trong đó các dịch vụ giao thông vận tải, kho bãi.v.v….. 

Cơ cấu dân số trẻ, nguồn lao động của đô thị  khá dồi dào, nhạy bén với kinh tế thị trường, sẽ là lợi thế không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Kinh tế của đô thị  trong những năm qua có mức tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp, mức sống của đại bộ phận dân cư tăng lên rõ rệt. Một bộ phận dân cư có điều kiện tích lũy, sẵn sàng đầu tư.   

Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của đô thị , nhất là về y tế, giáo dục, đã được đầu tư một bước. Nguồn vốn, thông tin cho sản xuất,... được sự hỗ trợ tích cực từ Trung Ương, Tỉnh, và nhiều đơn vị khác.

III.1.4 Những thuận lợi khó khăn và hạn chế

III.1.4.1 Thuận lợi:

Khí hậu ôn hòa, đất đai của đô thị  phần lớn là đất phù sa hoặc có nguồn gốc phù sa, phân bố trên địa hình tương đối bằng, thuận lợi để hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp có khối lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa cao.

Cơ cấu dân số trẻ, nguồn lao động của đô thị  khá dồi dào, nhạy bén với kinh tế thị trường, sẽ là lợi thế không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Kinh tế của đô thị  trong những năm qua có mức tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và thương mại, mức sống của đại bộ phận dân cư tăng lên rõ rệt. Một bộ phận dân cư có điều kiện tích lũy, sẵn sàng đầu tư.   

Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của đô thị , nhất là về y tế, giáo dục, đã được đầu tư một bước. Nguồn vốn, thông tin cho sản xuất,... được sự hỗ trợ tích cực từ Trung Ương, Tỉnh, và nhiều đơn vị khác.

III.1.4.2 Khó khăn và hạn chế: 

Địa hình thấp, nhiều kênh rạch, dẫn tới việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như xây dựng nhà, các công trình kiến trúc tốn kém và nhiều thời gian hơn.

Điểm xuất phát của nền kinh tế còn ở mức thấp, khả năng tích lũy từ nội bộ kinh tế cho đầu tư phát triển không cao, rất cần nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, nhất là đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ.

Nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng lớn, nhưng chất lượng sản phẩm còn thấp, chưa hình thành được các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa chất lượng cao. 

Sản xuất công nghiệp – TTCN chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp địa phương có quy mô vừa và nhỏ, công nghệ và thiết bị còn lạc hậu, ít các cơ sở công nghiệp lớn.

Hoạt động thương mại, dịch vụ chủ yếu là buôn bán nhỏ quy mô hộ gia đình, chưa khai thác được tiềm năng vai trò trung tâm thương mại của vùng.

Hoạt động du lịch chưa khai thác hết tiềm năng du lịch sẵn có trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng nói chung, đặc biệt là hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đô thị và dịch vụ chưa đồng bộ, chưa tạo được sức hút đầu tư bên ngoài.

Thu nhập của dân cư nhìn chung còn thấp; lực lượng lao động tuy dồi dào nhưng phần lớn là lao động phổ thông và nằm trong khu vực nông nghiệp, khả năng thu hút sang các ngành phi nông nghiệp, nhất là sang cụm công nghiệp hiện nay hạn chế.

III.1.5 Những cơ hội và thách thức

III.1.5.1 Cơ hội
Với vị trí, vai trò của một đô thị trung tâm của huyện Gò Công Đông, sẽ mở ra nhiều điều kiện thuận lợi, nhất là về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội cũng như kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Nhiều dự án đầu tư, công trình lớn có tính chất của huyện và vùng , tạo thuận lợi cho đô thị  đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và mở rộng giao lưu phát triển kinh tế – xã hội cũng như thu hút đầu tư.

Sự tác động lan tỏa của các đô thị lân cận đặc biệt là thị xã Gò Công Đông, thị trấn Vàm Láng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực mà đô thị có lợi thế phát triển, nhất là về thương mại-dịch vụ.

III.1.5.2 Thách thức

Yêu cầu phải tăng trưởng nhanh với tốc độ cao và bền vững, tạo được những bước phát triển đột phá, tăng tốc, trong khi xuất phát điểm còn thấp, khả năng cạnh tranh còn yếu, nội lực chưa đáp ứng yêu cầu, nếu không có sự tập trung đầu tư và phấn đấu cao thì có thể bị tụt hậu.
Các doanh nghiệp quốc doanh chưa phát huy được vai trò chủ đạo. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở mức thấp và chưa vững chắc. Chưa có các cơ sở lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trình độ dân trí và trình độ tay nghề của lực lượng lao động trên địa bàn đô thị  hiện nay còn nhiều hạn chế, nếu không được ưu tiên đầu tư cải thiện sẽ là một thách thức không nhỏ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đi đôi với phát triển kinh tế, sự phân hóa giàu nghèo, các tệ nạn xã hội và nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng sẽ có chiều hướng gia tăng nếu không được kiểm soát, lao động thất nghiệp ở thành thị, thiếu việc làm ở nông thôn ngày càng gia tăng.

III.2. Tính chất và chức năng của đô thị
III.2.1.1 Tính chất

Khu vực lập quy hoạch là trung tâm huyện lỵ hiện nay cần được quan tâm phát huy các mặt trọng điểm như sau :

- Khắc phục tối đa sự cách ly về mặt địa lý trong nội bộ huyện.

- Khai thác tối ưu tiềm năng kinh tế thủy hải sản, kinh tế vườn, du lịch biển, phát triển thương mại dịch vụ phục vụ tốt đời sống nhân dân.

- Phát triển TTCN trên nền tảng nông thủy sản và các nghề thủ công.

Nhanh chóng xây dựng thị trấn trung tâm huyện văn minh, hiện đại, xây dựng mới và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống hạ tầng xã hội.

III.2.1.2 Chức năng đô thị

Trung tâm công cộng, hành chính, văn hóa, giáo dục dịch vụ phục vụ đô thị (các cấp Huyện, Đô thị, Khu ở)

Khu công nghiệp - kho tàng

Khu công viên cây xanh & Thể dục thể thao, du lịch và giải trí

III.3. Quy mô dân số và đất đai:

III.3.1  Dự báo quy mô dân số :

- Theo Niên giám thống kê dân số toàn thị trấn năm 2013 là 7.253người, mật độ dân số là 1.461người/km2, Căn cứ Quyết định số  1012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025; thì dân số: 
+ Năm 2020: 9.103người.

+ Năm 2025: 9.828người.

III.3.2  Quy mô đất đai đô thị :

- Theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị. Đối với đô thị loại V, mật độ dân số bình quân từ 2.000 người/km2 trở lên. 

III.3.2.1 Quy mô đất xây dựng đô thị:

Tiêu chuẩn đất xây dựng đô thị bình quân:  185 – 192 m2/ người đối với nội thị .
Quy mô diện tích đất xây dựng Đô thị:

· Năm 2020 : khoảng  331,89 ha.

· Năm 2025:  527,72 ha.

III.3.2.2 Quy mô đất dân dụng:

Dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng dân dụng như sau:

· Năm 2020:

· Diện tích đất dân dụng khoảng 174,47 ha 

· Mật độ bình quân 192 m2/người.

· Năm 2025:

· Diện tích đất dân dụng khoảng 181,42 ha,

· Mật độ bình quân 185 m2/người.

III.3.3 Đánh giá phân hạng quỹ đất, chọn đất xây dựng đô thị

III.3.3.1 Nguyên tắc chọn đất xây dựng đô thị:

- Các yếu tố chủ yếu dùng để đánh giá sử dụng đất bao gồm các điều kiện: 

Điều kiện về địa hình địa mạo.

Điều kiện về tình hình hiện có các công trình kỹ thuật đô thị.

Điều kiện về vị trí khu vực đất trên địa bàn Đô thị  Tân Hòa.

Điều kiện về cảnh quan thiên nhiên. 

Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất.

Điều kiện về vệ sinh môi trường. 

Điều kiện về mật độ XD và chất lượng công trình hiện hữu .

- Khi chọn đất xây dựng đô thị, phải căn cứ vào các yếu tố tự nhiên của mỗi vùng, vị trí sinh lợi của đất và các điều kiện cơ sở hạ tầng nhằm:

Hạn chế việc sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa vào mục đích xây dựng đô thị.

Tận dụng tối đa đất trống, đất sử dụng lãng phí, kém hiệu quả của đô thị hiện có.

Khuyến khích sử dụng đất trống, hoang hóa, chưa sử dụng và quỹ đất suy thoái khác.

III.3.3.2 Hướng chọn đất xây dựng đô thị được thực hiện nhằm:

Sử dụng các khu đất trống (kể cả một số đất nông nghiệp khai thác kém hiệu quả) trong nội thị, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng diện tích quảng trường, cây xanh, sân chơi TDTT, diện tích bãi đỗ xe, v.v...

Mở rộng các khu đô thị mới về hướng Tây Nam và Đông Nam. Đô thị hóa các khu dân cư nông thôn thuộc các ấp ven phần nội thị, .....

Lưu ý việc phát triển và tác động qua lại của các đô thị vệ tinh tại các vùng lân cận, tập trung dọc các tuyến hành lang như : TL 862
PHẦN IV: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
IV.1. Định hướng cấu trúc không gian đô thị 


IV.1.1 Quan điểm và nguyên tắc:

IV.1.1.1 Quan điểm

- Kế thừa và phát huy thành quả đã và đang có của thị trấn, khắc phục các thiếu sót, các tồn tại để phù hợp với hướng phát triển dài hạn toàn thị trấn.


- Nâng cấp đô thị về chiều sâu theo hướng đồng bộ hóa và hiện đại hóa xem lại vị trí các khu vực chưa phù hợp với định hướng phát triển tương lai; hạn chế mở rộng không gian không cần thiết.


- Các tuyến giao thông cần xác định và điều chỉnh lại lộ giới để phù hợp tình hình phát triển của thị trấn, định hướng phát triển các tuyến mới nhằm giải tỏa áp lực giao thông xuyên qua thị trấn và liên kết với các vùng phụ cận.


- Phát triển đô thị với quy mô lớn hơn, chức năng đa dạng hơn phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn là đô thị loại 5.


- Cần lưu ý phát triển thị trấn nối kết với các khu vực phụ cận. 

IV.1.1.2 Nguyên tắc


- Tránh phá vỡ, di chuyển, đặc biệt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


- Tôn trọng, kế thừa các quy hoạch đã có.


- Bảo vệ môi trường cảnh quan. Khai thác triệt để các điều kiện tự nhiên.


- Cải tạo kết hợp chặt chẽ với xây dựng mới.

IV.1.2 Tầm nhìn và mục tiêu phát triển

- Đạt tiêu chuẩn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đô thị loại 5.


- Đạt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang và huyện Gò Công Đông về định hướng phát triển trung tâm huyện và thị trấn Tân Hòa đến năm 2025.

IV.2. Hướng chọn đất xây dựng đô thị 
IV.2.1 Nguyên tắc chọn đất xây dựng và phát triển đô thị 
- Điều kiện về địa hình địa mạo.

- Điều kiện về tình hình hiện trạng các công trình kỹ thuật đô thị dự kiến phát triển.

- Điều kiện về vị trí khu đất trên địa bàn Thị trấn.

- Điều kiện về cảnh quan thiên nhiên.

- Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất.

- Điều kiện về vệ sinh môi trường.

- Điều kiện về mật độ xây dựng và cơ sở vật chất hiện hữu.

- Việc chọn đất xây dựng đô thị tùy thuộc vào yếu tố tự nhiên của mỗi vùng, vị trí sinh lợi của đất và các điều kiện cơ sở hạ tầng nhằm :

- Tận dụng tối đa đất trống, đất sử dụng lãng phí, kém hiệu quả của đô thị hiện có.

- Hạn chế và sử dụng hợp lý đất nông nghiệp, vào mục đích xây dựng đô thị.

IV.2.2 Quan điểm :

- Bố cục quy hoạch khu trung tâm thị trấn mang tính kế thừa, điều chỉnh bổ sung hợp lý cơ sở đã có, vừa cải tạo chỉnh trang, vừa xây dựng mới các cơ sở hạ tầng một cách hài hòa, đảm bảo yêu cầu cảnh quan môi trường đáp ứng yêu cầu sống, làm việc của dân cư và khai thác hiệu quả quỹ đất, hạn chế di dời giải tỏa, bảo đảm sự phát triển và ổn định lâu dài.

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nằm khu vực ngoại thị để đảm bảo yêu cầu về môi trường.

- Tổ chức lại hệ thống giao thông, tuân thủ mạng lưới giao thông đã được quản lý cải tạo mở rộng nâng cấp và kết hợp với xây dựng mới một cách hài hòa, để toàn mạng giao thông liên tục thông suốt trong khu vực và đến các khu lân cận. Nâng cấp mở rộng các tuyến hiện hữu theo đúng lộ giới quy định và phát triển các tuyến mới để quản lý xây dựng, giữ đất phát triển sau này.

- Các công trình kiến trúc, đặc biệt là công trình tạo trục cảnh quan đô thị, trục trung tâm, điểm nhấn phải mang sắc thái sinh động phù hợp với địa phương, tồn tại được lâu dài cùng sự phát triển chung của đô thị tương lai.

- Các công trình công cộng cần được quan tâm nâng cấp, mở rộng quy mô (nếu có thể) và xây dựng thêm các công trình mới đủ diện tích bán kính phục vụ theo cấp để tạo thuận lợi trong sinh hoạt của người dân.

- Xây dựng các mảng xanh dọc sông Long Uông và các kênh rạch kết hợp mặt thoáng kênh rạch tạo mỹ quan cho đô thị.

- Phát triển các công viên văn hóa quy mô lớn phục vụ cho toàn thị trấn, huyện và xây dựng các mảng xanh trong khu dân cư đảm bảo bán kính phục vụ.

- Hạn chế phát triển nhà ven kênh rạch để đảm bảo môi trường khu vực.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, phát triển mới cần kết hợp với hiện hữu để có sự phát triển đồng bộ.

- Cập nhật và tiếp thu các dự án được duyệt đang triển khai tại thị trấn để nối kết phù hợp.

- Về cơ cấu quy hoạch : khu trung tâm thị trấn Tân Hòa được bố trí gồm các chức năng cơ bản sau đây :

+ Khu CTCC 

+ Khu Thương mại – dịch vụ

+ Khu ở 

+ Khu công viên cây xanh – TDTT 

+ Giao thông 

*Nhận định hướng phát triển chung thị trấn Tân Hòa :

         Tại thị trấn hiện chỉ có tuyến giao thông bộ chính quan trọng là Tỉnh Lộ 862, giao thông thủy là sông Long Uông . Dân cư chỉ bám ven trục giao thông.Với các phương tiện giao thông thủy bộ hiện hữu, công tác xác định các khu chức năng cần được nghiên cứu phù hợp để đáp ứng các dịch vụ thương mại cho thị trấn và huyện.

Từ quan điểm trên, định hướng phát triển không gian quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa được đề xuất với các nội dung sau đây : 


- Chọn trục đường Tỉnh Lộ 862, đường 30 – 4 và đường Nguyễn Văn Côn làm trục đường chính và là trục cảnh quan phát triển đô thị. 

- Các CTCC tập trung ở khu vực trung tâm dựa trên cơ sở những công trình hiện hữu tạo bộ mặt cho đô thị. 

- Công viên cây xanh và khu du lịch nghỉ dưỡng bố trí dọc sông Long Uông tạo trục cảnh quan.

- Khu tiểu thủ công nghiệp bố trí về hướng Bắc, nằm bên ngoài trung tâm nhằm phát triển sản xuất và giải quyết nhu cầu lao động của người dân địa phương. 

- Các khu dân cư mật độ cao tập trung ở khu vực trung tâm và trên những tuyến đường lớn hiện hữu.

- Các khu dân cư mật độ thấp và đất dự trữ phát triển bố trí ở khu vực bên ngoài trung tâm.

- Kết quả phân bố sử dụng đất như sau :

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

QUY MÔ : 9.828 NGƯỜI
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IV.3. Tổ chức cơ cấu không gian :


- Dự kiến năm 2025 (và xa hơn) quy mô dân số đô thị là 9.828 người (năm 2020 là 9.103 người). Tổ chức quy hoạch mang tính kế thừa, trên cơ sở dựa vào các CTCC và khu dân cư hiện hữu cải tạo nâng cấp mở rộng; đồng thời định hướng quy hoạch  thêm các khu chức năng khác để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trấn trong tương lai.


- Tổ chức tốt giao thông nội bộ, mở thêm các tuyến giao thông mới giúp giao lưu thuận lợi giữa các khu chức năng.


- Bố trí cây xanh công cộng hợp lý để phục vụ tốt sinh hoạt người dân.


- Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp bố trí về hướng Tây - Nam, nằm bên ngoài trung tâm nhằm phát triển sản xuất và giải quyết nhu cầu lao động của người dân địa phương. 


- Phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng tốt hơn nhằm cải thiện điều kiện ở, sinh hoạt của dân cư theo lối sống đô thị văn minh.


- Đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài các khu chức năng.


Vị trí các công trình cụ thể được bố trí như sau:

· Trung tâm hành chính Thị trấn bao gồm các công trình hành chính, các Ban ngành và các công trình dịch vụ công cộng.

+ Tổng diện tích là 10,84 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%, tầng cao từ 2 – 4 tầng.

· Trung tâm Văn hóa gồm có quảng trường, nhà Văn hóa, Câu lạc bộ thiếu nhi, nhà Bảo tàng, nhà Truyền thống, thư viện, tôn giáo, di tích  … 

+ Tổng diện tích là 1,20 ha.

+ Mật độ xây dựng 35 – 40%, tầng cao từ  1 – 3 tầng.

· Công trình giáo dục trường THPT, THCS, tiểu học, trường mầm non, trường dạy nghề.

+ Tổng diện tích là 14,07 ha.

+ Mật độ xây dựng 35 – 40%, tầng cao từ 1 – 3 tầng.

· Vị trí trung tâm bao gồm trung tâm y tế, các công trình y tế. 

+ Tổng diện tích là 2,07 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%, tầng cao từ 1 – 3 tầng.

·  Đất thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng gồm: Chợ, phố chợ, các công trình đa chức năng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với mật độ xây dựng thấp dọc theo sông Long Uông. 

+ Tổng diện tích là 11,50ha.

+ Mật độ xây dựng 10 – 40%, tầng cao từ 1 – 5 tầng.

· Công trình công an, quân đội.Vị trí nằm ở khu vực trung tâm , trên trục chính. 

+ Tổng diện tích là 6,05 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%, tầng cao từ 1 – 4 tầng.

IV.3.1 Các khu ở:

Tổng dân số đến năm định hình (2020 và tầm nhìn 2025) dự kiến là : 9.103 người. Các loại hình ở: 

- Khu dân cư tự cải tạo dọc theo trục Tỉnh Lộ 862, đường 30-4, đường Nguyễn Trãi, đường Võ Duy Linh.

- Khu dân cư mật độ cao tập trung khu vực trung tâm hành chính – công cộng.

- Khu dân cư mật độ thấp kết hợp nông nghiệp, hoa màu, chăn nuôi bố trí lân cận bên ngoài trung tâm.

+ Tổng diện tích là 90,31ha.

+ Mật độ xây dựng khu nhà tự cải tạo và nhà mật độ cao từ 30 - 80%,  nhà mật độ thấp dưới 40%, cao từ 1 – 3 tầng. 

IV.3.2 Khu TDTT: 

Gồm các công trình sân vận động, nhà thi đấu, sân tennis, bóng chuyền,…  Phục vụ nhu cầu các hoạt động TDTT cho toàn thị trấn.
+ Tổng diện tích là 3,16 ha.

+ Mật độ xây dựng 30 – 40%, tầng cao 2 – 3 tầng.

IV.3.3 Công viên cây xanh : 

Phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân bao gồm công viên, vườn hoa.
+ Tổng diện tích là 7,45 ha.

+ Mật độ xây dựng 5 – 10%, tầng cao 1 – 2 tầng.

IV.3.4 Công trình phi nông nghiệp: 

Các công trình tiểu thủ công nghiệp sản xuất nhỏ ít gây ô nhiễm môi trường. Vị trí bên ngoài trung tâm thuận tiện giao thông thủy, bộ nhằm phục vụ nhu cầu lao động sản xuất của thị trấn.

+ Tổng diện tích là 24,45 ha.

IV.3.5 Công trình hạ tầng kỹ thuật
Trạm cấp nước, cấp điện, xử lý nước, rác, bến xe, trạm xăng dầu, bến cảng.

+ Tổng diện tích là 6,58 ha.

IV.4. Bố cục kiến trúc đô thị
Khu trung tâm hành chính được bố trí tại trung tâm, kết hợp với các công trình công cộng khác nhằm tạo bộ mặt mỹ quan cho trung tâm thị trấn.

Các công trình kiến trúc được thiết kế phù hợp cho từng chức năng, với hình thức kiến trúc đa dạng, hiện đại, mang sắc thái địa phương và phù hợp với khí hậu khu vực.

Các khu nhà phố liên kế bố trí dọc trục đường chính và khu thương mại, có mật độ xây dựng cao. Khu nhà vườn có mật độ xây dựng thấp, bố trí theo các trục đường nhánh phía trong. 

IV.5. Thiết kế đô thị

IV.5.1 Khung thiết kế đô thị tổng thể

IV.5.1.1 Khu vực nội ô (trung tâm thị trấn) hiện hữu

Khu vực nội ô hiện hữu của thị trấn Tân Hòa nằm dọc theo trục đường Nguyễn Văn Côn. Dự kiến trong tương lai thị trấn sẽ phát triển về phía Bắc với các công trình giáo dục và thương mại, phát triển về phía Tây Nam với các cụm khu du lịch sinh thái và phát triển về phía Nam là cụm tiểu thủ công nghiệp.

IV.5.1.2 Các tuyến – trục cảnh quan chính trong đô thị

Các tuyến trục cảnh quan chính trong đô thị được quy hoạch khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên cũng như các trục chính đô thị.Cụ thể bao gồm:

· Tuyến cảnh quan dọc theo sông Long Uông, kênh Salysecty phát triển các khu du lich sinh thái, công viên cây xanh tạo thành một lá phổi xanh cho thị trấn Tân Hòa.

· Tuyến trục giao thông cảnh quan đường bộ là trục đường tỉnh lộ 862, trục đường Nguyễn Văn Côn và trục đường Trương Định là nơi đặt trụ sở hành chính của huyện.

IV.5.1.3 Định hướng không gian khu vực cửa ngõ đô thị

Định hướng tổ chức không gian khu vực cửa ngõ đô thị về không gian kiến trúc cảnh quan, xác định vị trí và diễn họa ý tưởng hình khối các công trình điểm nhấn theo các hướng, tuyến giao thông chính hướng vào đô thị.

IV.5.1.4 Tổ chức không gian cây xanh – mặt nước.

a. Tổ chức không gian cây xanh:

- Hệ thống cây xanh, đường dạo dọc theo trục chính Đông - Tây vào khu trung tâm hành chính mới của huyện và vị trí trục cảnh quan vào khu công viên văn hóa – Thể dục thể thao.

- Các công viên cây xanh, bến thuyền…

b. Tổ chức không gian mặt nước:

Khu quy hoạch hiện có các hệ thống kênh, rạch sau:

· Các Sông Long Uông, kênh Salysecty, kênh Champaux và kênh Cù Đèn.

IV.5.1.5 Ranh giới xây dựng đô thị

- Ranh giới xây dựng đô thị là một trong những yếu tố chính tạo nên hình ảnh và bản sắc đô thị. Đối với thị trấn Tân Hòa, các ranh giới xây dựng đô thị chính bao gồm: đường tỉnh 862, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Văn Côn, Kênh Cù Đèn, …

- Các khu chức năng đô thị khi xây dựng cần chú trọng đến việc tạo ra các hình ảnh thông qua các ranh giới này, đồng thời đây cũng là các giới hạn phát triển đô thị cần tuân thủ.

IV.5.1.6 Hệ thống các điểm nhấn trong không gian đô thị

Hệ thống các điểm nhấn không gian đô thị bao gồm các điểm nhấn về chiều cao, trung tâm văn hóa và trục đi bộ chính, các cửa ngõ đô thị: 

Các công trình điểm nhấn về chiều cao được quy hoạch tại:

+ Khu vực trung tâm hành chính của huyện.

+ Khu vực thương mại – dịch vụ dọc theo tỉnh lộ 862.

+ Chú trọng khai thác địa thế tự nhiên để tổ chức cảnh quan đô thị, tổ chức các trục đô thị có tầm nhìn thuận lợi có thể cảm nhận cảnh quan trong đô thị.

IV.5.2 Hướng dẫn thiết kế đô thị cho các không gian chính

IV.5.2.1 Khu vực phát triển dân cư

Khu vực dân cư hiện trạng mật độ thấp là sẽ có sự phát triển đô thị nhanh trong tương lai. Các quy định về xây dựng đô thị mới phải thực hiện đồng bộ với xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

· Mở rộng ranh giới đường, xác lập hành lang lộ giới nhằm cung cấp mạng lưới giao thông thuận lợi.

· Đề xuất giải pháp khu vực xây dựng mới với mật độ tập trung cao tại các thửa đất gần khu trung tâm, mật độ giảm dần với các khu vực xa trung tâm.

· Chấp nhận khu vực đô thị đan xen mật độ thấp.

· Quy định tầng cao xây dựng tối đa cho phép.

· Đối với các nhà ở riêng lẻ: nhà phố, liên kế khoảng 2 – 3 tầng; nhà vườn khoảng 1 – 2 tầng, hình thức kiến trúc xanh đang thấp tầng với mái ngói làm chủ đạo.

IV.5.2.2 Công trình đa chức năng, hỗn hợp (dịch vụ, công cộng, thương mại)

- Công trình dịch vụ công cộng có chức năng hỗn hợp xây dựng tập trung cao tầng tại các khu vực trung tâm chiến lược của cửa ngõ đô thị.

- Các công trình này không chỉ hỗn hợp trên mặt đất mà theo phương thẳng đứng.

IV.5.2.3 Công trình cao tầng

- Các quy định về khoảng lùi của công trình đuợc trên tổng số chiều cao của công trình (bao gồm tầng hầm) và chiều rộng của lộ giới. Chiều cao công trình là 22m thì phải có khoảng lùi cần thiết.

- Đối với các công trình có tầng cao ( < 22m hay ≤ 7 tầng ) thì theo quy định lộ giới đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình < 19m; khoảng lùi cho các công trình ≥ 28m ( ≤ 9 tầng ) là 6m.

- Tầng cao tối đa cho phép theo bảng sau:

Bảng 9. Quy định chiều cao công trình xây dựng

	Chiều cao xây dựng công trình (m)

Lộ giới đường tiếp giáp

với lô đất xây dựng công trình (m)
	≤ 16
	19
	22
	25
	≥ 28

	< 19
	0
	0
	3
	4
	6

	19 ÷ < 22
	0
	0
	0
	3
	6

	22 ÷ < 25
	0
	0
	0
	0
	6

	≥ 25
	0
	0
	0
	0
	6


IV.5.2.4 Đối với khu vực cảnh quan quan trọng tại Tân Hòa 

Các công trình bố trí tại khu vực 2 bên các trục cảnh quan chính sẽ tuân theo một số nguyên tắc sau:

· Liên kết chặt chẽ với cảnh quan không gian xung quanh, đặc biệt là khu trung tâm hành chính huyện.

· Hạn chế phát triển chiều cao của công trình, sử dụng vật liệu tự nhiên sẵn có của địa phương.

· Tất cả các công trình trong khu vực cần phải bố trí hài hòa và trong không gian cảnh quan.

· Chú trọng đặc biệt vào các không gian xanh.

IV.5.2.5 Các khu vực không gian ngầm

Trong tương lai, khi có điều kiện, đề nghị ngầm hóa hệ thống điện và viễn thông cho khu vực trung tâm nhằm tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường đô thị.

IV.6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
IV.6.1 Giao thông
- Giao thông bộ đối ngoại là Đường tỉnh 862.

- Các tuyến chính và tuyến khu vực đường 30-4, đường Nguyễn Trãi, đường Võ Duy Linh, đường Trương Định tạo thành khung sườn của hệ thống giao thông.
- Các tuyến giao thông nội bộ nhỏ ven sông rạch, bao quanh thị trấn nhằm kết nối khu dân cư mật độ thấp với khu trung tâm.
- Tổng diện tích đường giao thông quy hoạch (đối nội) khoảng 57,05 ha.
IV.6.1.1 Cơ sở thiết kế 
Mạng lưới giao thông của Khu quy hoạch được thiết kế trên cơ sở tài liệu, số liệu sau :

- Bản đồ hiện trạng khu vực - tỷ lệ 1/5.000.

- Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của nhà nước.

- Đảm bảo về chỉ tiêu sử dụng đất, yêu cầu sử dụng đất; đồng thời xác định các tuyến chính, tuyến giao thông nội bộ cho khu nhà ở để thuận tiện cho việc đi lại và quản lý sau này, đảm bảo kết nối với các khu quy hoạch kế cận, phụ hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025.

IV.6.1.2 Quy hoạch giao thông

Chiều rộng mặt đường thiết kế tối thiểu 2 là xe, mỗi làn xe rộng 3m đến 3.5m. Cấu tạo mặt đường là bê tông nhựa.

Mặt cắt đường: có 06 loại.

+ Mặt cắt 1 - 1 có lộ giới 33m (8m + 7m + 3m + 7m + 8m);

+ Mặt cắt 2 - 2 có lộ giới 28m (6m + 7m + 2m + 7m + 6m);

+ Mặt cắt 3 - 3 có lộ giới 22m (5m + 12m + 5m);

+ Mặt cắt 4 - 4 có lộ giới 17m (5m + 7m + 5m);

+ Mặt cắt 5 - 5 có lộ giới 16m (5m + 6m + 5m);

+ Mặt cắt 6 - 6 có lộ giới 14m (4m + 6m + 4m);

BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	CHIỀU DÀI 
	VĨA HÈ
	LÒNG
ĐƯỜNG
	VĨA HÈ
	LỘ GIỚI

	 
	 
	(KM)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)

	1
	ĐƯỜNG N1
	1397,8
	4
	6
	4
	14

	2
	ĐƯỜNG N2
	1214,9
	4
	6
	4
	14

	3
	ĐƯỜNG N3
	1169,2
	4
	6
	4
	14

	4
	ĐƯỜNG N4
	1007,3
	5
	7
	5
	17

	5
	ĐƯỜNG N5
	1440
	5
	12
	5
	22

	6
	ĐƯỜNG N6
	2617,8
	4
	6
	4
	14

	7
	ĐƯỜNG N7
	1444,8
	4
	6
	4
	14

	8
	ĐƯỜNG N8
	2236
	4
	6
	4
	14

	9
	ĐƯỜNG N9
	294
	5
	7
	5
	17

	10
	ĐƯỜNG N10
	279,2
	5
	7
	5
	17

	11
	ĐƯỜNG N11
	643,6
	5
	7
	5
	17

	12
	ĐƯỜNG N12
	346,6
	5
	6
	5
	16

	13
	ĐƯỜNG N13
	190,3
	5
	7
	5
	17

	14
	ĐƯỜNG N14
	348,9
	5
	7
	5
	17

	15
	ĐƯỜNG N15
	408,5
	5
	6
	5
	16

	16
	ĐƯỜNG N16
	599,3
	5
	7
	5
	17

	17
	ĐƯỜNG N17
	1771,3
	4
	6
	4
	14

	18
	ĐƯỜNG N18
	1728,4
	5
	6
	5
	16

	19
	ĐƯỜNG N19
	1865,5
	5
	7
	5
	17

	20
	ĐƯỜNG N20
	2516,8
	4
	6
	4
	14

	21
	ĐƯỜNG N21
	275
	4
	6
	4
	14

	22
	ĐƯỜNG N22
	283
	4
	6
	4
	14

	23
	ĐƯỜNG N23
	458,7
	5
	12
	5
	22

	24
	ĐƯỜNG N24
	827
	3
	6
	3
	12

	25
	ĐƯỜNG N25
	384,9
	3
	6
	3
	12

	26
	ĐƯỜNG D1
	407,9
	4
	6
	4
	14

	27
	ĐƯỜNG D2
	1185
	5
	7
	5
	17

	28
	ĐƯỜNG D3
	250
	4
	6
	4
	14

	29
	ĐƯỜNG D4
	793,2
	4
	6
	4
	14

	30
	ĐƯỜNG D5
	708,1
	5
	7
	5
	17

	31
	ĐƯỜNG D6
	1151,2
	5
	7
	5
	17

	32
	ĐƯỜNG D7
	585,2
	4
	6
	4
	14

	33
	ĐƯỜNG D8
	314,4
	5
	6
	5
	16

	34
	ĐƯỜNG D9
	1824
	4
	6
	4
	14

	35
	ĐƯỜNG D10
	2762,8
	4
	6
	4
	14

	36
	ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI
	1724
	5
	12
	5
	22

	37
	ĐƯỜNG D11
	174,5
	5
	7
	5
	17

	38
	ĐƯỜNG D12
	494,2
	5
	7
	5
	17

	39
	ĐƯỜNG 30/4
	1166,8
	5
	12
	5
	22


	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	CHIỀU DÀI
	VĨA HÈ
	LÒNG
ĐƯỜNG
	DÃI PHÂN
 CÁCH
	LÒNG
DƯỜNG
	VĨA HÈ
	LỘ GIỚI

	 
	 
	(KM)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)
	(M)

	40
	ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CÔN
	1383,5
	6
	7
	2
	7
	6
	28

	41
	ĐƯỜNG 30/4
	522,3
	6
	7
	2
	7
	6
	28

	42
	ĐƯỜNG TỈNH 862
	4009,4
	8
	7
	3
	7
	8
	33

	43
	ĐƯỜNG 16/2
	924,7
	6
	7
	2
	7
	6
	28

	44
	ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH
	987,7
	7
	7
	2
	7
	6
	28



* Các yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thông:

- Căn cứ các quy định tại Điều 4.3.2 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Bán kính bó vỉa tại giao lộ: R = 12m, đối với các tuyến giao thông chính.

- Bán kính bó vỉa tại giao lộ: R = 8m, đối với các tuyến giao thông nội bộ.

- Vát góc công trình tại vị trí giao lộ được căn cứ theo bảng 4.3.4 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Cầu, cống giao thông BTCT vĩnh cữu có độ tĩnh không theo phân cấp đường sông.

- Cao độ mép đường thấp hơn cao độ đỉnh gờ bó vỉa 0,12m

- Độ dốc mặt đường là 2% theo TCVN 4054:2005. Modul yêu cầu: Ey/c ≥ 95MPa, Đường phố đô thị cấp áo đường A2, mặt đường thảm bêtông nhựa nóng hạt trung.

- Vỉa hè lát gạch Block kết hợp trồng cây xanh, có độ dốc 2%.

IV.6.1.3  Khái toán kinh phí xây dựng giao thông:

- Mặt đường bêtông nhựa :    383.005 
m2 

- Vỉa hè lát gạch :

      476.563 m2 .

· Đơn giá :

- Mặt đường bêtông nhựa :


609.000 đ/m2  x 383.005m2   =
233.250.045.000đ.

- Vỉa hè lát gạch  :


350.000 đ/m2  x  476.563 m2   =
  166.797.050.000 đ.

                                     Tổng cộng:   =
 400.047.095.000 đồng.
Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống giao thông khu đô thị  khoảng 400,047 tỷ đồng.           

IV.6.2 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 

IV.6.2.1 Cơ sở thiết kế:

- Các tài liệu, số liệu về hiện trạng, điều kiện tự nhiên tại khu vực thiết kế.

- Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

b. Phương án thiết kế:

- Cao độ thiết kế san nền tính toán của khu vực là +2,2m.

- Diện tích khu đất lập quy hoạch: 527,72ha.

- Hệ số đầm chặt là 1,22.

- Cao độ trung bình mặt đất tự nhiên trong khu vực lập quy hoạch xây dựng là +0,9m (cao độ Nhà nước).

- Độ dốc địa hình đối với mặt phủ tự nhiên : i( 0,1%.)
IV.6.2.2 Khái toán kinh phí  : 

Khối lượng cát san lấp khoảng: 3.076.352m3 x 100.000đ/m3= 307.635.200.000đ
Tổng kinh phí xây xây dựng phần san nền khu đô thị  khoảng 307,64 tỷ đồng.           

IV.6.3 Cấp điện

Xây dựng mạng lưới cấp điện phải đáp ứng mục đích yêu cầu định hướng phát triển của khu quy hoạch và phải đồng bộ với sự phát triển chung của khu vực; trên cơ sở tận dụng lại triệt để mạng lưới cấp điện hiện hữu và phải thực hiện đúng theo quy định, quy trình và quy phạm của Nhà nước. 

IV.6.3.1  Phụ tải điện

- Dân số tính toán khoảng 9.828 người

- Phụ tải dân dụng: 0,200KW/người

- Phụ tải công cộng: 30% phụ tải dân dụng

- Diện tích khu Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp: 24,45ha

- Phụ tải sản xuất CN-TTCN: 140KW/ha

BẢNG TÍNH CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN

	Phụ tải tính toán
	Đvt
	Khối lượng
	Tiêu chuẩn (kw/đvt)
	Công suất kw
	Ký hiệu

	  Phụ tải dân dụng
	người
	9.828ng
	0,200
	2111
	Pn

	  Phụ tải công cộng
	
	
	(dân dụng x 30% )
	633
	Pcc

	  Phụ tải sản xuất CN-TTCN
	ha
	24,45ha
	140
	3.423
	Pcn

	  Tổng công
	KW
	 
	 
	6.167
	Ptt

	  Hệ số hao phí (5%)
	 
	 
	 
	308
	Php

	  Hệ số dự phòng (10%)
	 
	 
	 
	617
	Pdp

	  Tổng công suất
	KW
	 
	 
	7092
	PS

	   Chọn TBA dung lượng
	KVA
	 PS/(cosØ =0,8)
	(Công suất ÷ Cos Ø)
	9000
	


IV.6.3.2 Nguồn điện 

Định hướng cấp từ tuyến điện trung thế 22kv hiện hữu chạy dọc theo tuyến đường 862.
IV.6.3.3 Lưới điện 


* Tuyến trung thế :

  Xây dựng mới tuyến trung thế ngầm được đi trong mương cáp dưới vỉa hè. Dây dẫn sử dụng cáp ngầm luồn trong ống bảo vệ Ø200. Tại các góc  bán kính cong của cáp > 2m, tại các điểm đấu nối xây dựng trạm đấu nối trên mặt đất và xây hành lang bảo vệ trạm. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam. 



*Tuyến hạ thế :

Xây dựng mới tuyến hạ thế ngầm, đào rãnh đặt đường dây trên vỉa hè, dây dẫn sử dụng cáp ngầm luồn trong ống bảo vệ Ø150. Tại các góc bán kính cong của cáp > 2m, tại các điểm đấu nối xây dựng trạm đấu nối trên mặt đất và xây hành lang bảo vệ trạm; đặt các tủ MCB cho từng khu, các tủ điện được xây trên mặt đất xây hành lang bảo vệ an toàn. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam


 * Tuyến chiếu sáng:


- Tuyến chiếu sáng được xây dựng mới bằng đèn hoặc bóng LED tiết kiệm điện, sử dụng trụ bát giác cao từ 8m đến 9m STK có khoảng cách từ 30m đến 35m, dây dẫn được luồn trong ống bảo vệ đi ngầm dưới vỉa hè và lòng đường. Sử dụng dây dẫn, ống bảo vệ và các phụ kiện đi ngầm đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam

    * Trạm biến áp:


- Dọc theo tuyến trung thế dự kiến đặt trạm biến áp trên mặt đất và các trạm được đặt tại trung độ phụ tải. Các trạm được đặt trên mặt đất xây dựng hành lang bảo vệ an toàn, tiếp đất an toàn với điện trở  4( có van chống sét.

IV.6.3.4  Khái toán kinh phí  : 

Tuyến hạ thế 0,4 Kv nổi:


40,9 Km x 621.150.000đ/Km  =         25.405.035.000 đ

Tuyến đèn chiếu sáng cao áp:  


40,3 Km x 400.000.000 đ /Km   =      
 16.120.000.000 đ

Trạm biến áp 22/0,4KV – 160KVA:


1 x 250 x 6.880.000 đ =  


1.720.000.000đ

Trạm biến áp 22/0,4KV – 400KVA:

9 x 1250 x 3.590.000 đ =  

40.387.500.000đ




Tổng:                  83.632.535.000 đ

Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống cấp điện khu khu đô thị  khoảng 83.633tỷ đồng.

IV.6.4 Thông tin liên lạc

IV.6.4.1 Tính toán dung lượng thuê bao

Chỉ tiêu thông tin liên lạc đối với dân địa phương: 6 người/1 đôi.

Dung lượng thông tin liên lạc cần cung cấp cho các công trình công cộng lấy bằng 10% dung lượng thuê bao cần cung cấp cho các hộ dân.

Dung lượng thuê bao thông tin liên lạc dự phòng lấy bằng 10% tổng thuê bao thông tin cần cung cấp cho các hộ dân và các công trình công cộng (dân số vãng lai chủ yếu sử dụng điện thoại cố định và internet từ các công trình công cộng, dịch vụ).

Bảng. Thống kê dung lượng thông tin liên lạc

	STT
	Thành phần
	Quy mô
	Chỉ tiêu
	Dung lượng thuê bao

(đôi)

	1
	Dân cư
	9.828 người
	6 người/ đôi
	1.638

	2
	Công trình công cộng (dân vãng lai chủ yếu sử dụng điện thoại và internet từ các công trình công cộng).
	
	10%*(1)
	164

	3
	Dự phòng, tổn thất
	
	10%*(1+2)
	179

	
	Tổng cộng
	
	
	1.981


IV.6.4.2  Mạng lưới cáp thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc của khu trung tâm thị trấn Tân Hòa được thiết kế đi ngầm.

Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng khu mà cáp thông tin có dung lượng khác nhau, tương ứng với dung lượng các hộp cáp.

Tuyến cáp chính thông tin liên lạc của thị trấn Tân Hòa nằm trên đường tỉnh 862. Tuyến cáp này chính là sử dụng cáp quang.

Sử dụng cáp thông tin có tiết diện 0,5mm2 cho cáp phối và cáp chính. Cáp thông tin liên lạc của thị trấn Tân Hòa có dung lượng từ 100 đến 1200 đôi.

Mạng lưới thông tin liên lạc của khu vực quy hoạch được lập với nhiều phương án, chọn phương án tối ưu là phương án có chiều dài đường dây nhỏ nhất và đảm bảo dự phòng cho các năm sau.

Mạng lưới thông tin liên lạc được thiết kế dạng hình tia.

Lắp các hộp chia cáp tại các vị trí rẽ nhánh.

Trong tương lai, tùy theo mức độ đầu tư phát triển mạng lưới thông tin liên lạc của tỉnh, mạng thông tin cấp cho thị trấn Tân Hòa phát triển theo phương thức hữu tuyến hay vô tuyến cố định, để đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại cho toàn khu và đảm bảo mạng thông tin của thị trấn Tân Hòa được nối với mạng chung của khu vực, của cả nước và quốc tế, đảm bảo cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại cho khách hàng.

Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc cho thị trấn Tân Hòa phải đảm bảo các nhu cầu sử dụng điện thoại theo từng khu vực, từng giai đoạn sao cho dung lượng của các tuyến cáp thông tin không lãng phí, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của kỹ nghệ thông tin trong những năm tới.

Tổng chiều dài tuyến cáp thông tin liên lạc của thị trấn Tân Hòa là 40.905m, toàn thị trấn sẽ được lắp đặt mới một số tủ cáp chính thông tin liên lạc. Vị trí và dung lượng các tủ cáp chính sẽ được thiết kế cụ thể trong giai đoạn quy hoạch chi tiết.

IV.6.4.3 Định hướng quy hoạch

Tổng đài chuyển mạch.

Theo quy hoạch ngành, sẽ là bổ sung thêm line cho thị trấn Tân Hòa để đáp ứng đủ nhu cầu thông tin liên lạc của thị trấn Tân Hòa vào năm 2020 và 2025.

Mạng truyền dẫn.

Xây dựng hệ thống cáp truyền dẫn cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

Mạng ngoại vi.

Ngầm hóa các tuyến ngoại vi trong khu trung tâm thị trấn Tân Hòa.

Mạng thông tin di động.

Phát triển dịch vụ truy cập không dây, tăng chất lượng các dịch vụ sẵn có, cung cấp các dịch vụ mới, đáp ứng xu hướng hội tụ thiết bị truy cập.

Tăng chất lượng phủ sóng điện thoại di động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại di động tại tất cả các khu liên hợp, khu tiểu thủ công nghiệp và khu du lịch.

Đưa vào cung cấp các điểm truy nhập không dây Wi-Fi  tại cơ quan các sở, ban ngành bệnh viện, trường học, các khu công nghiệp.

Mạng Internet

Triển khai các thiết bị truy nhập mạng đến tất cả các khu dân cư, đảm bảo cung cấp dịch vụ Internet băng rộng toàn tỉnh.

Mạng bưu chính

Tại thị trấn Tân Hòa đến năm 2020, bố trí thêm các điểm bưu điện.

Các trạm bố trí mới này sẽ giảm bán kính phục vụ từ 2-3 km hiện nay xuống còn 1-1,5 km trong tương lai (do một số ít các hộ dân vẫn sống phân tán trong các khu nông nghiệp).

Xây dựng và kiện toàn tủ sách tại các điểm Bưu điện văn hóa, bổ sung thêm các đầu sách, báo có nội dung phù hợp với phong tục tập quán, hình thức sản xuất tại địa phương (sách, báo kỹ thuật nuôi trồng) để tăng sức hấp dẫn của mỗi điểm Bưu điện.

Dịch vụ bưu chính

Duy trì nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ cộng thêm, phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phục vụ như bưu phẩm chuyển phát nhanh, Datapost, bưu chính ủy thác, bưu phẩm không địa chỉ…

Đa dạng hóa các dịch vụ cấp tại các điểm phục vụ, bằng việc thay thế mô hình post-office thành post-shop. Phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu cho các doanh nghiệp (thu tiền bảo hiểm, thu tiền điện, điện thoại, nước…); Phát triển các dịch vụ làm đại lý cho viễn thông như phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ…Ngoài ra có thể phát triển thêm các dịch vụ thu phát hộ tại nhà (thu tiền điện thoại, điện, nước, phát tiền lương hưu, thu các loại thuế…), dịch vụ gói hàng hộ, phát tờ rơi.v.v…

Bảng Thống kê vật tư mạng lưới thông tin liên lạc

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đơn giá

(đ)
	Khối lượng
	Thành tiền

(đ)

	1
	Đường dây thông tin liên lạc đi ngầm xây mới
	m
	900.000
	40.905
	36.814.500.000

	2
	Hố ga, tủ cáp trên mạng lưới
	
	20%
	
	7.362.900.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	44.177.400.000


IV.6.5  Cấp nước
IV.6.5.1 Nhu cầu dùng nước 

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt : 100 lít/ng/ngày-đêm .

- Dân số khu quy hoạch : 9.828 dân.


Qsh = 9.828 x 100/1000 = 982,8 m3/ngày-đêm .

- Nước phục vụ cho khách vãng lai: 80% Qsh


Qsh = 982,8 9.828 x 80% = 786,2 m3/ngày-đêm .

- Nước phục vụ công cộng : 10%Qsh:


10% x 982,8  m3/ngày-đêm = 98,2 m3/ngày-đêm.

- Nước tưới cây, đường : 8%Qsh:


8% x 982,8 m3/ngày-đêm = 78,6 m3/ngày-đêm .

- Nước dùng dự phòng phát triển, thất thoát trong hệ thống: 25%Qsh :


25% x 982,8 m3/ngày-đêm = 245,7m3/ngày-đêm.

- Nước dùng cho bản thân hệ thống cấp nước: 


4% x 982,8 m3= 39,3 m3/ngày-đêm.

- Nước chữa cháy cho 01 đám cháy (qcc= 15 lít/s) liên tục trong 03 giờ, giả sử trong một ngày đêm có 2 đám cháy:


10,8 x 15l/s = 162 m3/ngày-đêm.



Cộng: 

Q = 2.392,8 m3/ngày-đêm.

- Chỉ tiêu cấp nước Công nghiệp – tiểu thủ Công nghiệp: 22m3/ha, tỷ lệ cấp 60% diện tích;

- Diện tích khu Công nghiệp – tiểu thủ CN: 24,45ha


Qsx = 24,45x 22 x 60% = 322 m3/ngày-đêm.

Tổng cộng : Q = 2.714,8 m3/ ngày-đêm. Lấy tròn : 3.000 m3/ ngày-đêm.

Tổng nhu cầu dùng nước : 3.000 m3/ ngày-đêm.

IV.6.5.2  Nguồn nước :

- Nguồn nước phục vụ Khu quy hoạch sử dụng nguồn nước cung cấp từ nguồn BOO từ Đồng Tâm đưa về.
IV.6.5.3 Mạng lưới cấp nước 

· Từ nhà máy nước được bơm vào mạng lưới cấp chia ra các tuyến ống uPVC (300, (200 tạo thành 1 mạng vòng khép kín và phân phối nước cho toàn bộ khu quy hoạch.

IV.6.5.4 Khái toán kinh phí xây dựng

	Stt


	Hạng mục


	Đơn vị

Tính
	Số

 lượng
	Đơn giá

(đ/đvt)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Đường ống
	 
	 
	 
	 

	
	PVC D200(kể cả co, nối van)

PVC D300 (kể cả co, nối van)
	m

m
	50.721
8.016
	350.000

600.000
	17.752.350.000

4.809.600.000

	2
	Trụ cứu hỏa
	trụ
	183
	15.000.000
	2.745.000.000

	
	Tổng
	
	 
	 
	25.306.950.000


Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống cấp nước khu khu đô thị khoảng 25,307 tỷ đồng.

IV.6.6 Hệ thống thoát nước mưa:

IV.6.6.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật
- Cường độ mưa 450l/s.ha.

- Vận tốc tối thiểu chảy không lắng đọng trong ống: Vmin = 0,5m/s

-Vận tốc dòng chảy không phá hoại ống: Vmax = 7m/s (đối với ống BTCT).

IV.6.6.2 Giải pháp thiết kế
Khu quy hoạch được thiết kế với hai hệ thống thoát nước độc lập: hệ thống thoát nước mưa, và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

- Dùng phương pháp phân chia khu vực thoát nước để tính toán mạng lưới cho toàn khu.

- Hình thức thoát nước là thoát trong hệ thống ống kín, được bố trí dọc dưới vỉa hè đường giao thông công cộng. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo giải pháp dẫn theo hướng xả ra kênh rạch xung quanh khu Quy hoạch.

- Quá trình vận chuyển, nước thải được xử lý lắng cặn thông qua các hố ga trung gian, đồng thời có thể lợi dụng nước thủy triều để rửa trôi và hoà tan nước thải.

- Lưu lượng lớn nhất trong 1 ngày đêm tại vùng: Imax =110 mm.

=> Lưu lượng thoát nước mưa ql = 0,021 m3/s.

- Hệ số dòng chảy  của các mặt phủ tự nhiên : ≥ 0,6.

- Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: V ≥ 0,5 m/s. có thể có trường hợp vận tốc của đoạn ống đầu tiên : V < 0,5 m/s).

- Căn cứ điều 6.1.1 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng ống tròn BTCT ly tâm (1000, (800, (600 độ dốc I ≥ 1/D%.

- Lưu lượng lớn nhất trong 1 ngày đêm tại vùng: Imax =110 mm.

- Hệ số dòng chảy  của các mặt phủ tự nhiên : ( = 0,6.

- Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: V ( 0,5 m/s.(có thể có trường hợp vận tốc của đoạn ống đầu tiên : V < 0,5 m/s).

IV.6.6.3 Khái toán kinh phí mạng lưới thoát nước mưa:

	STT
	Hạng mục

Công trình
	Đơn vị

tính
	Số

 lượng
	Đơn giá

(đ/đvt)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Đường ống  BTCT D1000
	m
	5.171
	3.500.000
	18.098.500.000

	2
	Đường ống  BTCT D800
	m
	11.574
	2.200.000
	25.462.800.000

	3
	Đường ống  BTCT D600
	m
	50.976
	1.500.000
	74.464.000.000

	
	Tổng
	
	
	
	120.025.300.000


Tổng kinh phí xây xây dựng hệ thống thoát nước mưa khu khu đô thị  khoảng 120,025 tỷ đồng.

IV.6.7  Hệ thống thoát nước thải:

IV.6.7.1 Giải pháp thiết kế

- Nước thải khu vệ sinh phải được xử lý vi sinh bằng bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế theo giải pháp thoát nước dẫn theo hướng xả về hệ thống xử lý nước thải trong khu quy hoạch. 

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng cống tròn (800, (600 độ dốc I ≥ 1/D%.

- Lưu lượng thoát nước sinh hoạt cho toàn khu quy hoạch: 2400 m3/ngày-đêm.

IV.6.7.2  Khái toán kinh phí mạng lưới thoát nước sinh hoạt: 

	STT
	Hạng mục

Công trình
	Đơn vị

tính
	Số

 lượng
	Đơn giá

(đ/đvt)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Đường ống BTCT D400
	m
	59.093
	600.000
	35.455.800.000

	1
	Đường ống BTCT D600
	m
	5.949
	1.200.000
	7.138.800.000

	
	Tổng
	
	
	
	42.594.600.000


Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải khu đô thị khoảng 42,595 tỷ đồng.

IV.6.8     Vệ sinh môi trường :

- Rác thải : Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt 1,0 – 1,2 kg/người/ngày, tổng lượng rác thải sinh hoạt 8,1tấn/ngày (2015), 9,8 tấn/ngày (2025).


- Giải pháp xử lý : Rác thải hữu cơ và vô cơ được thu gom và vận chuyển bằng xe chuyên dùng đến bãi rác tập trung của tỉnh để được xử lý đúng quy cách.


- Việc chôn cất người chết trong thị trấn sẽ được đưa đến nghĩa trang tập trung của huyện nằm ngoài thị trấn.


- Ngoài ra cần dự kiến xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng để phục vụ khách vãng lai.


- Nước thải y tế phải được tiệt trùng bằng nhiệt hay Clo tại cơ sở và nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại từ bên trong mỗi ngôi nhà, đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4474-87 trước khi xả vào cống góp riêng dẫn về trạm xử lý cục bộ để được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A với độ BOD5 ≤ 20 mg/lít theo TCVN 5945-2005 và TCVN 6982-2001 mới được xả vào môi trường tự nhiên.

IV.6.9 Tổng hợp kinh phí đầu tư:  

- Giao thông:                
400,047 tỷ đồng (1)
- Chuẩn bị kỹ thuật đất: 
307,64 tỷ  đồng (2)
- Cấp điện:                   
 83,633 tỷ  đồng (3)

- Thông tin liên lạc: 
44,177 tỷ  đồng (4)    

- Cấp nước:                   
 25,037 tỷ  đồng (5)

- Thoát nước mưa :       
 120,025 tỷ  đồng (6)

- Thoát nước thải : 
       42,595 tỷ  đồng (7)

   Khái toán tổng kinh phí:(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)= 1.023,154 tỷ đồng.
PHẦN V: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

V.1. Tổng quan

V.1.1 Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược


Phạm vi và giới hạn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch chung xây dựng: lựa chọn đất xây dựng trong mối liên hệ với phòng tránh thiên tai và giảm thiểu úng ngập, lũ lụt; môi trường giao thông, xây dựng mỹ quan; tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn; ô nhiễm sông, hồ và nước ngầm; áp lực về quản lý chất thải rắn; nước thải, thoát nước; bảo vệ di sản, các hệ sinh thái...

V.1.2 Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

V.1.2.1 Lý do và sự cần thiết phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:


Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thì các loại quy hoạch xây dựng và  quy hoạch đô thị đều phải lập báo cáo ĐMC. “ĐMC là một nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng, được thực hiện đồng thời trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng”.


Đồ án quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông được lập trên cơ sở Nhiệm vụ thiết kế đã được UBND Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …/…/2014 với yêu cầu cần phải có nghiên cứu lập Báo cáo ĐCM trong đồ án quy hoạch. Đó chính là lý do lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

V.1.2.2 Mục địch của báo cáo (ĐMC)


- ĐMC được lập nhầm đánh gía được thực trạng môi trường vùng nghiên cứu, và các vấn đề môi trường bức xúc cần giải quyết trong quy hoạch xây dựng.


- Lồng ghép các mục tiêu môi trường vào trong quy hoạch xây dựng, đảm bảo sự thống nhất giữa các mục tiêu môi trường và các mục tiêu quy hoạch.


- Đánh giá, xem xét các tác động tới môi trường của các phương án quy hoạch làm cơ sợ lựa chọn các phương án ưu tiên.


- Đề xuất các giải pháp chiến lược bảo vệ môi trường.


- Đề xuất chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch.

V.1.2.3 Cơ sở pháp lý


- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/07/2006.


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009;


- Nghị định 37/2010/ NĐ-CP, ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Nghị định số 49/2007/NĐ-TTg ngày 09/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn;


- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Thoát nước đô thị và khu công nghiệp.


- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch xây dựng;


- Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (ĐMC đối với QHXD, QHĐT);


- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; 


- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);


- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;


- Quy chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN:01/2008/BXD; QCVN08:2008/BTNMT; 09:2008/BTNMT; 10:2008/BTNMT; 05:2009/BTNMT; 06:2009/BTNMT; TCVN 5949:1998; TCVN 33:2006; TCVN 9757:2008...)

V.1.2.4 Phương pháp ĐMC


Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC và lập báo cáo ĐMC: phương pháp so sánh kế thừa và tổng hợp tài liệu; phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp nhận dạng; phương pháp liệt kê, phương pháp đánh giá nhanh; phương pháp chuyện gia; phương pháp khảo sát hiện trường.

V.2. Xác định các vấn đề và mục tiêu môi trường – xã hội liên quan đến quy hoạch. 
V.2.1 Cơ sở xác định các vấn đề môi trường cốt lõi của quy hoạch


Việc xác định các vấn đề môi trường cốt lõi trên địa bàn quy hoạch (hiện tại và đến năm 2025) được tiến hành dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiển sau đây:


- Hiện trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, huyện Gò Công Đông và thực tiễn khai khác, sử dụng chúng cho các mục tiêu quy hoạch;


- Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học trên khu vực nghiên cứu;


- Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn;


- Dự báo các ảnh hưởng cả biến đổi khí hậu đến các nguồn tài nguyên.

V.2.2 Các vấn đề môi trường chính liên quan đến QHXD


- Thiếu nguồn cung cấp nước và chất lượng nước sạch.


- Ô nhiễm nước mặt do nước thải sinh hoạt.


- Ô nhiễm bụi môi trường không khí.


- Áp lực về quản lý chất thải rắn.


- Ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải rắn chưa xử lý .


- Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu tại khu quy hoạch.

V.3. Mục tiêu môi trường – xã hội được đề xuất trong quy hoạch.

- Mục tiêu 1: Bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn và khu vực xung quanh, tăng tỷ lệ diện tích nước mặt ao, hồ, kênh, mương, sông trong các khu đô thị được cải tạo, phục hồi 70% so năm 2013.


- Mục tiêu 2: Bảo vệ môi trường không khí, cụ thể: hàm lượng các chất độc hại trong không khí ở đô thị, khu dân cư đạt tiêu chuẩn.


- Mục tiêu 3: Gìn giữ các giá trị văn hóa năm trên địa bàn khu quy hoạch.


- Mục tiêu 4: Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn, cụ thể: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn tối thiểu là 95%.


- Mục tiêu 5: Tăng diện tích đất cây xanh và đáp ứng tiện nghi môi trường

V.4. Hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng.
V.4.1 Môi trường không khí và tiếng ồn


Môi trường không khí và tiếng ồn chịu tác động chủ yếu từ hoạt động giao thông và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Hiện tại trên địa bàn khu quy hoạch, có các tuyến giao thông chính là tỉnh lộ 862 và đường Võ Duy Linh, đường Nguyễn Văn Côn, đường Nguyễn Trãi.


Tuy nhiên, tại khu vực quy hoạch tình trạng môi trường còn khá tốt. Các tuyến giao thông chính thì theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, các thông số chính về không khí, bụi và độ ồn vẫn trong giới hạn cho phép hoặc chỉ cao hơn đôi chút vào một số thời điểm nào đó trong năm.

V.4.2 Môi trường (nước mặt, ngầm)


Trên địa bàn nguồn tài nguyên nước khá phong phú, có hai nguồn cung cấp nước chính: nước ngập, nước ngầm.


- Nước mặt: được cung cấp chủ yếu từ nước mưa và nước ngọt từ sông Champeaux, Salysecty và sông Long Uông


- Nước Ngầm: nguồn nước ngầm được khai thác chủ yếu từ các trạm cấp nước của doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Nhìn chung nguồn nước có chất lượng khá tốt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra trên địa bàn còn có một số giếng khoan tần nông dễ bị nhiễm bẩn có chất lượng thấp, do vậy cần khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng.

V.4.3 Cây xanh


Cây xanh trên địa bàn khu quy hoạch bao gồm 2 loại: cây xanh công nghiệp, cây ăn trái nông nghiệp (chủ yếu trồng lúa và hoa màu). Ngoài ra còn trồng cây lâu năm.


Khu vực quy hoạch hiện tại không có cây xanh công viên, chỉ có cây xanh dọc theo lề của các tuyến giao thông.

V.4.4 Thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn (nước thải, rác thải)

V.4.4.1 Nước thải


Dân số hiện tại khu quy hoạch khoảng 7.253 người. Hệ thống thoát nước quy hoạch là hệ thống cống chung (nước mưa và nước bẩn chảy chung). Hiện tại không có khu vực nào ngập khi có mưa.


Nước thải khu vực quy hoạch được thoát ngấm xuống đất còn nước mưa được thấm tự nhiên.

V.4.4.2 Rác thải


Rác thải các lọai của khu quy hoạch là rác thải sinh hoạt , được thu gom và đưa về chôn lấp tại bãi rác thải của tỉnh.

V.4.5 Các vấn đề cần giải quyết của đồ án


Chất lượng môi trường khu vực quy hoạch có một số đặc điểm và những vấn đề cần lưu ý sau:


- Ô nhiễm trên Sông Long Uông do nước thải sinh hoạt chưa xử lý.


- Ô nhiễm không khí tỉnh lộ 862.


- Hạ tầng chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển của khu quy hoạch.

 
- Gìn giữ và duy tu các công trình văn hóa tôn giáo.


- Tăng cường cây xanh kênh rạch và cây xanh cách ly bảo vệ sông kênh.

V.4.6 Đánh giá chất lượng môi trường hiện trạng so với mục tiêu môi trường đề xuất

Bảng ĐMC-1: Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu so với mục tiêu môi trường

	STT
	Chỉ tiêu môi trường của đồ án
	Hiện trạng
	Mục tiêu
	Đánh giá

	1
	Tỷ lệ thu gom rác thải
	70%
	95%
	Cần có chương trình kế hoạch thực hiện hạng mục này để đạt được mục tiêu quốc gia

	2
	Tỷ lệ cung cấp nước sạch
	100%
	100%
	Hiện hệ thống cấp nước nông thôn đã ổn định

	3
	Tỷ lệ diện tích nước mặt được cải tạo, phục hồi
	0%
	70%
	

	4
	Hàm lượng các chất độc hại trong không khí
	Một số chỉ tiêu vượt QCVN
	Đạt QCVN
	Cần có các giải pháp cụ thể và cụ thể đạt mục tiêu quốc gia

	5
	Diện tích đất cây xanh
	16,6m2/người
	1-4 m2/người
	Đạt mục tiêu quốc gia


V.5. Phân tích diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng. 
V.5.1 Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường

Bảng ĐMC-2: Phân tích ảnh hưởng của các ưu tiên trong quy hoạch với các ưu tiên về môi trường

	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường
	Đánh giá các tác động
	Xem xét đề xuất

	
	
	T/động tích cực
	T/động tiêu cực
	

	Chỉnh trang và mở rộng đô thị
	Tăng chất lượng cuộc sống đáp ứng các tiện nghi về môi trường
	Đảm bảo cho cư dân có một cuộc sống khỏe mạnh, môi trường trong lành.
	Tăng mức độ sử dụng tài nguyên, phát sinh khối lượng lớn chất thải.
	- Quản lý phát triển theo quy hoạch, hạn chế phát triển tự phát, thiếu kiểm soát.

- Xây dựng quy hoạch quản lý xử lý nước thải, chất thải rắn với từng đô thị.

	Phát triển công nghiệp tập trung
	Tập trung chất ô nhiễm để dễ kiểm soát và xử lý
	Chất thải tập trung không bị phân tán 
	Phát sinh chất thải mới gia tăng khối lượng
	- Xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm cho dân cư.

- Xác định tính chất, đặc điểm ngành sản xuất và bố trí vào các khu công nghiệp.

	Gìn giữ các cơ sở tôn giáo
	Gìn giữ nét đặc trưng của khu quy hoạch
	Bảo tồn và phát huy gia trị không làm xáo trộn sinh hoạt văn hóa và tôn giáo của người dân
	Tăng lượng phát thải do tập trung đông dân cư
	- Thành lập ban quản lý môi trường tại các điểm thu hút du khách.

- Xác định các khu vực, cấp độ các công trình văn hóa cần bảo tồn, vùng đệm khu di tích, định hướng cho công tác bảo tồn.

- Giảm tối đa công tác di dân, tác động các vấn đề xã hội.

	Phát triển và kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu về giao thông, điện, nước...
	Người dân được tiếp cận các thuận lợi từ cơ sở hạ tầng như giao thông thuận tiện, giảm thiểu việc thiếu nước, rác thải nước thải được thu gom và xử lý.
	Phát thải tăng do xây dựng hạ tầng xáo trộn các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.
	Xây dựng kế hoạch thực hiện đền bù người dân thỏa đáng.


Bảng ĐMC-3: Đánh giá sự phù hợp giữa định hướng mục tiêu quy hoạch với 

mục tiêu môi trường

	STT
	Mục tiêu quy hoạch
	Ô nhiễm
	Môi trường tự nhiên
	Mục tiêu về xã hội, văn hóa

	
	
	BV nguồn nước mặt
	BV Nguồn nước ngầm
	BVMT không khí
	BV hệ sinh thái
	Tăng diện tích cây xanh
	Bảo vệ cảnh quan
	Di sản văn hóa
	CL cuộc sống

	1
	Chỉnh trang lại các khu ở nhóm ở
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng mới các khu ở
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kế nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phát triển công nghiệp tập trung
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Gìn giữ các cơ sở tôn giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xung đột kiềm chế tuyệt đối
	
	Hỗ trợ hoàn toàn

	
	Tác động kiềm chế đáng kể
	
	Tác động không chắc chắn

	
	Tác động tích cực hoặc hổ trợ
	
	Tác động không quan trọng


V.5.2 Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng


Diễn biến và các hoạt động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng trong KVQH được thể hiện tại bảng.

Bảng ĐMC-4: Diễn biến và các hoạt động môi trường chính của các thành phần QH

	STT
	Hoạt động thực hiện quy hoạch xây dựng
	Xu hướng tác động đến môi trường

(các khía cạnh chính)

	I
	Các hạng mục thuộc các khu chức năng

	1
	- Xây dựng các khu, nhóm ở.

- Phát triển các công trình công cộng bao gồm công trình công cộng hiện hữu và công trình công công mới như thương mại, y tế, giáo dục.... 
	- Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải đô thị tăng.

- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng.

- Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và chất thải.

- Phát sinh chất thải bao gồm rác thải và nước thải. Đặc biệt là khu vực tập trung các nhà ở cao tầng kết hợp thương mại sẽ gia tăng ô nhiễm và các tác dộng tiêu cực xã hội.

	2
	Phát triển tiểu thủ công nghiệp tập trung
	- Chất thải tăng về khối lượng và ô nhiễm có nguy cơ gia tăng.

	II
	Các hạng mục hạ tầng

	1
	Phát triển giao thông
	- Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, CO2, NOx, CO.....).

- Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ.

- Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường.

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san lắp nền)
	- Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san lắp  nền.

	3
	Cấp nước đô thị 
	- Việc khai thác nước ngầm được sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt nguy cơ lún đất có thể xảy ra khi khai thác nước ngầm quá mức.

- Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng

	4
	Thoát nước và xử lý nước thải
	- Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý.

- Ô nhiễm môi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc chất thải công nghiệp trái phép đổ thải trong cống rãnh.

- Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân.

- Ngăn đường và ngập lụt tạm thời do đào dất trong mùa mưa.

- Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng.

	5
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
	- Các tác động liên quan đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý.

- Làm giảm thẩm mỹ và mất gia trị sử dụng đất khu vực đổ bảo chất thải.

- Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhắm...

- Nguy cơ đối với sức khỏe, cộng đồng từ mùi khói đốt, và bệnh tật lan truyền bởi ruồi, côn trùng, chim, chuột, ..

- Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải.

- Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm bởi nước rác từ các HT đổ thải. 


V.5.3 Dự báo, so sánh các tác động môi trường của các phương án quy hoạc trên cơ sở mật độ xây dựng, quy hoặc sử dụng đất, bố trí các khu chức năng 

V.5.3.1 Các phương án quy hoạch

Bảng ĐCM-5: 02 phương án được lựa chọn phân tích đánh giá lựa chọn

	Thành phần môi trường và mục tiêu môi trường
	Trọng số
	Phương án “Không”
	Phương án quy hoạch

	
	
	Mật độ quy hoạch
	Quy hoạch sử dụng đất
	Bố trí các khu chức năng
	Tổng
	Mật độ xây dựng
	Quy hoạch sử dụng đất
	Bố trí các khu chức năng
	Tổng

	Chất lượng không khí và tiếng ồn
	25


	-2


	-3
	-1
	-90
	-2
	-2
	-2
	-150

	Chất lượng nước mặt
	20
	-2
	-1
	-1
	-80
	-2
	-1
	-2
	-100

	Chất lượng nước ngầm
	10
	-1
	-2
	-3
	-90


	-1
	-2
	-2
	-50

	Quản lý chất thải rắn 
	15
	-2
	-1
	-2
	-5
	-1
	-2
	-2
	-75

	Tiêu chuẩn cây xanh
	10
	-1
	-3
	-2
	-90
	+1
	+3
	+1
	+50

	Tiện nghi môi trường
	20
	-3
	-3
	-2
	-160
	+3
	+3
	+3
	+140

	Tổng cộng
	100
	
	
	
	-585
	
	
	
	-180


Ghi chú: 


- Tác động mạnh : 3; tác động trung bình: 2; tác động nhẹ: 1; Tác động tích cực: +; tác động tiêu cực: -


- Phương án “0” là phương án gây tác động tiêu cực cho môi trường, chất lượng môi trường không được cải thiện và ngày càng suy thoái.


- Phương án quy hoạch có điểm tương đương gần tương đương là các phương án có lợi cho môi trường: các vấn đề tồn tại hiện nay đã được đề xuất giải quyết trong đồ án quy hoạch.

V.5.3.2 Đánh giá sự phù hợp của các định hướng quy hoạch và các chỉ tiêu môi trường

a) Định hướng phát triển không gian quy hoạch sử dụng đất

- Các công trình hành chính, giáo dục, …được giữ lại, cải tạo nâng cấp.

- Quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện (bao gồm Huyện ủy, UBND và các cơ quan ban ngành huyện, các cơ quan hệ ngành đọc, cac đơn vị ngành dịch vụ,…)

- Khu dân cư tập trung hai bên các tuyến đường tỉnh 862, Võ Duy Linh và Nguyễn Văn Côn, Nguyễn Trãi được cải tạo chỉnh trang.

- Khu thương mại dịch vụ bố trí tiếp giáp với tỉnh lộ 862 tận dụng tuyến giao thông huyết mạch, đây cũng là lợi thế của khu vực.

- Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng được giữ nguyên hiện trạng.

- Định hình cụm tiểu thủ công nghiệp. 

- Các khu vực còn lại là đất dự trữ phát triển…

b) Định hướng quy hoạch phát triển giao thông

- Kế thừa và phát huy các tuyến giao thông sẵn có. 

- Quy hoạch mạng lưới đường trục ngang, trục đứng kết nối các tuyến giao thông đối ngoại .

c) San nền thoát nước mưa

Cao độ nền được xác định để giảm thiểu các tác động của những hiện tượng thiên tai bất thường (lũ, lụt), phù hợp hỗ trợ các chỉ tiêu về biến đổi khí hậu có liên quan đến các hiện tượng thời tiết cực đoan.

d) Cấp nước

- Đạt được các chỉ tiêu về chất lượng nước cấp, tổng nhu cầu dùng nước. Định hướng cấp nước đạt 100% cho khu vực đô thị với tiêu chuẩn 100l/ng.ngđ.

- Giảm dần khai thác nước ngầm giảm tình trạng sụt lún.

e) Thoát nước thải 

- Sử dụng hệ thống thoát nước chung, sau đó nước thải sẽ được tách ra bằng giếng tách dòng và theo hệ thống cống bao về nhà máy xử lý đưa về trạm xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Nước thải y tế cũng được xử lý đạt tiêu chuẩn

- Hệ thống thu gom, XLNT hiện đại, đồng bộ, xử lý đạt tiêu chuẩn cũng hỗ trợ bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

f) Quy hoạch quản lý chất thải rắn

- Thực hiện theo nguyên tắc 3R, 50% các đô thị có công trình tái chế.

- Đảm bảo 100% CTR được thu gom.

g) Cấp điện, thông tin liên lạc

- Hệ thống công trình ngầm (tuynel kỹ thuật) tạo mỹ quan đô thị.

- Đồng bộ với hệ thống giao thông.

V.5.4 Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu phương án quy hoạch chọn

(1) Tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính

Việc tính toán,dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa trên việc phân tích, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong khu vực quy hoạch của phương án chọn:

Bảng ĐMC-6: Tác động và diễn biến môi trường phương án quy hoạch

	STT
	Hoạt động
	Nguồn gây 

tác động
	Chất thải phát sinh
	Yếu tố môi trường bị tác động
	Phạm vi ảnh hưởng
	Thời gian ảnh hưởng

	1
	Giao thông
	Phương tiện giao thông
	Khí thải (Cox, NOx, Sox, cacbuahido,aldehyd, bụi)
	-Không khí

-Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Khu dân cư
	Chất thải sinh hoạt dân cư
	-Nước thải

-Chất thải rắn

-Bụi

-Ồn
	-Không khí

-Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	3
	Các công trình dịch vụ đô thị (trường học, trạm y tế, TT thương mại, TDTT,…)
	Chất thải tư hoạt động công cộng
	-Nước thải

-Chất thải rắn

-Bụi

-Ồn
	-Không khí

-Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động


a) Phát thải từ các khu chức năng:

Dựa trên cơ cấu sử dụng đất và phân bố chức năng ta có thể nhận diện các khu vực phát sinh chất thải, tính toán nồng độ chất thải và tác động của chúng đến môi trường như sau:

Nước thải


Trên cơ sở dự báo lưu lượng nước thải từ các khu chức năng ở bảng ĐMC-7, với các hệ số các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bình quân đầu người xác định trong bảng ĐMC-8 (lấy mức cao nhất), có thể tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải như các bảng ĐMC-9 và ĐMC-10.

Bảng ĐMC-7 : Dự báo khối lượng chất thải từ các khu chức năng

	STT
	NĂM
	Số dân

(người)
	Lượng nước thải

(m3/ngày)
	Rác thải

(tấn/ngày)

	1
	Dân số năm 2020
	9.103
	1.892
	10,0

	2
	Dân số năm 2025
	9.828
	2.363
	15,0


Chú thích:


+ Chỉ tiêu thải nước bao gồm tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt: 90l/người/ngày.đêm


+20% Qsh cho công cộng +20% các loại.


+Chỉ tiêu rác thải 1kg/người ngày+nguồn khác 30%.

Theo định mức tổ chức y tế thế giới WHO tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu không xử lý được thể hiện như sau:

Bảng ĐCM-8 : Hệ số các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt

(Đinh mức cho 1 người)

	Chất ô nhiễm
	Khối lượng (g/người/ngày)

	BOD5
	45 – 54

	COD
	72 – 103

	TSS
	70 – 145

	NO3- (Nitrat)
	6 – 12

	PO43- (Photphat)
	0,6 – 4,5

	Amoniac
	3,6 – 7,2


Nguồn; WHO – Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí – Tập I, Generva, 1993.

Bảng ĐMC-9: Dự báo nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải từ khu vực quy hoạch

	STT
	NĂM
	Tải lượng ON (kg/ngày)

	
	
	SS
	BOD
	COD
	N
	P

	1
	Dân số năm 2020
	310
	145
	251
	26
	7

	2
	Dân số năm 2025
	376
	176
	304
	32
	8


Bảng ĐMC-10: Dự báo nồng độ một số chất ô nhiễm chính trong nước thải từ khu quy hoạch

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiêm

(mg/l)
	Nồng độ ô nhiễm qua bể tự hoại

(mg/l)
	QCVN

14:2008/BTNMT

B2(Cmax)

	BOD5
	225,00
	91,67
	25,00

	COD
	425,00
	158,33
	50,00

	TSS
	604,17
	195,83
	100,00

	Tổng Nito (tính theo N)
	50,00
	16,67
	15,00


Ghi chú:

- QCVN14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Cột B2:Dùng cho mục đích giao thông thủy lợi và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

- Nồng độ các chất bẩn trong nước thải khi ra khỏi bể tự hoại: COD trong nước thải giảm 25-50%; BOD5 giảm 25-40%; tổng cặn lắng giảm 25-35% và tổng Nito giảm 25-35%

Hình ĐMC-1: Biểu đồ dự báo diễn biến nồng độ ô nhiễm trong nước thải KVQH

Nước thải từ KVQH chủ yếu là nước thải sinh hoạt với tải lượng và nồng độ được dự báo tại các bảng ĐMC-9 và ĐMC-10. Trên cơ sở biểu đồ dự báo ở trên, ta cũng thấy rằng hầu hết các chất ô nhiễm thông thường dù là đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại đều vượt quy chuẩn hơn 2 lần (2,02-2,61 lần).

Chất thải rắn:

Chất thải rắn trong khu vực quy hoạch phát sinh từ các nguồn chính như sinh hoạt  khu dân cư, công trình công cộng, trường học….Với chỉ tiêu rác thải: 1 kg/ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt khoảng 8,0 tấn/ngày. Trong đó có thành phần được tái chế là 18%, chế biến phân compost là 50%, CTR NH là 1% và chôn lấp là 31%.

Nhận xét:

Khu vực phát sinh chất thải lớn, cần có kế hoạch thu gom xử lý tốt để môi trường không bị ô nhiễm.

b) Phát thải từ các tuyến giao thông chính:

Đối với khu quy hoạch, khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Có thể có sự gia tăng tiếng ồn và khí độc hại (CO, NO), đường tỉnh 862, đường Võ Duy Linh và các tuyến khác.

Dự báo, đánh giá mức độ ô nhiễm từ các phương tiện tham gia giao thông: Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03L/Km, cho các loại ô tô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ô tô chạy bằng dầu là 0,3L/km.

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd…Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau

Bảng ĐMC-11: Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

	STT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(kg/1.000L xăng)

	1
	CO
	291

	2
	CxHy
	33,2

	3
	Nox
	11,3

	4
	SO2
	0,9

	5
	Aldehyd
	0,4


Nguồn số liệu: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993.

Quãng đường đi lại là chiều dài từng đoạn đường quen thuộc khu quy hoạch, tải lượng ô nhiễm phát sinh trong ngày được tính toán như sau:

Bảng ĐMC-12: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông

	Tuyến đường chính
	Chiều dài (m)
	Lượng nhiên liệu (lít/ngày)
	Tải lượng (kg/ngày)
	Tải lượng (mg/m/s)

	
	
	
	CO
	NOx
	SO2
	CO
	Nox
	SO2

	Tỉnh Lộ 862
	4.169
	11.231,0
	3.769,3
	150,4953
	12,1642
	29,1654
	0,98472
	0,09

	Đường Võ Duy Linh
	1.565
	4.761,0
	1.385,45
	53,7993
	4,2849
	10,1042
	0,39236
	0,03

	Đường Nguyễn Trãi
	1.432
	4.521,0
	1.218,6
	48,6913
	4,0921
	9,1564
	0,37427
	0,02


Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyeech tán ô nhiễm của Gauss như sau:

Trong đó:

· C: Nồng độ các chất ô nhiễm, ,g/m3

· E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn tải, mg/m/s.

· z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

· Sz: Hệ số khuyeech tán theo phương z theo chiều gió.

Sz = 0,53xX0,73, X là khoảng cách các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải.

· U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,5m/s.

· h: Độ cao so với mặt đất, 0,5m.

Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất SO2, NÕ, CO, trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió.

Bảng ĐMC-13: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trên các tuyến giao thông tại các khoảng cách khác nhau thuộc khu quy hoạch

	Tuyến đường chính
	C (mg/m3) x=30m
	C (mg/m3) x=60m
	C (mg/m3) x=150m

	
	CO

(x=30)
	Nox

(x=30)
	SO2

(x=30)
	CO

(x=60)
	Nox

(x=60)
	SO2

(x=60)
	CO

(x=150)
	Nox

(x=150)
	SO2

(x=150)

	Tỉnh Lộ 862
	3,15
	0,12
	0,01
	2,02
	0,08
	0,01
	1,01
	0,04
	0,00

	Đường Võ Duy Linh
	1,58
	0,06
	0,00
	1,01
	0,04
	0,00
	0,51
	0,02
	0,00

	Đường Nguyễn Trãi
	1,48
	0,05
	0,00
	0,96
	0,03
	0,00
	0,48
	0,01
	0,00

	QCVN05:2009/BTNMT

(mg/m3/1h)
	30,00
	0,20
	0,35
	30,00
	0,20
	0,35
	30,00
	0,20
	0,35


Nhận xét: Qua bảng ĐMC-13 ta thấy nồng độ các chất ô nhiễm được lựa chọn đánh giá gồm CO, NOx, Sox đều thấp hơn QCVN 05:2009/BTNMT(mg/m2/1h).

(2) Các tác động môi trường trong quá tình thực hiện quy hoạch xây dựng

Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của dự án quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.

Mức tác động của mỗi thành phần quy hoạch được tính như sau:

Tác động mạnh: 3; Tác động trung bình: 2; Tác động nhỏ: 1; Tác động không đáng kể: 0; Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn 3; Tác động tiêu cực mang dấu âm; Tác động tích cực mang dấu dương.

Ma trận được xây dựng dựa trên giả thuyết chỉ xem xét tác động 1 chiều , tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần  quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội.

Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.

Bảng ĐMC-14: Tác động tích lũy khi thực hiện các thành phần quy hoạch tới môi trường

	Thành phần bị tác động
	Các khu chức năng
	Công trình công cộng
	Hạ tầng kỹ thuật
	Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Nhà ở hiện hữu
	Nhà ở thấp tầng
	Công nghiệp
	
	
	
	

	
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	

	Phương án “không”

	Không khí
	-2
	2
	-
	
	-
	
	-1
	2
	0
	3
	0
	
	-6

	Tiếng ồn
	-2
	1
	-
	
	-
	
	-1
	1
	0
	1
	0
	
	-3

	Nước mặt
	-2
	3
	-
	
	-
	
	-1
	2
	0
	2
	0
	
	-8

	Nước ngầm
	-1
	3
	-
	
	-
	
	-1
	2
	0
	1
	0
	
	

	Tiêu chuẩn cây xanh
	-3
	3
	-
	
	-
	
	0
	3
	0
	3
	0
	
	-9

	Tiện nghi môi trường
	-2
	3
	-
	
	-
	
	0
	3
	
	
	0
	
	-6


	Thành phần bị tác động
	Các khu chức năng
	Công trình công cộng
	Hạ tầng kỹ thuật
	Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Nhà ở hiện hữu
	Nhà ở thấp tầng
	Công nghiệp
	
	
	
	

	
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	

	Phương án “không”

	Không khí


	-2
	2
	-1
	2
	-3
	2
	-2
	3
	-3
	1
	3
	2
	-21

+6

	Tiếng ồn


	-2
	1
	-1
	1
	-3
	1
	-2
	3
	-1
	3
	2
	3
	-15

+6

	Nước mặt


	-2
	3
	-1
	3
	-3
	3
	-2
	3
	-1
	3
	2
	2
	-27

+4

	Nước ngầm


	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	2
	-1
	1
	1
	2
	-12

+2

	Tiêu chuẩn cây xanh
	-3
	3
	-2
	3
	2
	3
	-1
	3
	-1
	3
	3
	3
	-24

+9

	Tiện nghi môi trường
	-3
	3
	-2
	3
	2
	3
	-1
	3
	-1
	2
	3
	3
	-23

+9


Từ kết quả đánh giá ma trận có những nhận xét sau đây;

· Tài nguyên nước mặt sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho phát triển đô thị và khu dân cư. Chất lượng nước mặt bị suy giảm do phát triển khu dân cư.

· Môi trường không khí sẽ chịu tác động của hoạt động đô thị. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng là nguồn ô nhiễm bụi lớn nhất.

· Tiện nghi môi trường chưa đáp ứng từ khu dân cư hiện hữu.

Bảng ĐMC-15: Tổng hợp mức độ tác động từ các khu chức năng

	Mức độ 

tác động
	Nhóm nhà ở
	Công 

trình 

công cộng
	Cây xanh

	
	Nhà ở hiện hũu
	Nhà xây dựng mới
	Công nghiệp
	
	

	Phương án quy hoạch

	Mức I
	
	x
	
	
	

	Mức II
	x
	
	
	x
	

	Mức III
	
	
	x
	
	


Ghi chú: Mức I: Mức tác động nhẹ; Mức II: Mức tác động trung bình; Mức III: Mức tác động nặng.

(3) Đề xuất danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường

Trên cơ sở Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong KVQH được đề xuất như bảng sau:
V.6. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục tác động .
V.6.1 Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện

Để phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện, nhóm chuyên gia môi trường đã cùng với các chuyên gia quy hoạch đưa ra một số giải pháp và được lồng ghép vào các giải pháp quy hoạch xây dựng. Cụ thể như sau:

· Quy hoạch các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ vào khu tiểu thủ công nghiệp để dễ kiểm soát và xử lý chất thải.

· Quy hoạch hành lang bảo vệ Sông Long Uông, kênh Salysecty và các kênh rạch khác theo quy định.

· Quy hoạch gìn giữ và tôn tạo các cở sở tôn giáo hiện hữu.

· Giải quyết vấn đề đảo nhiệt độ bằng giải pháp phát triển cây xanh: bố trí các khu cây xanh xen kẽ với các khu nhà ở để cải tạo điều kiện vi khí hậu cho khu nhà ở, đồng thời tạo vẻ mỹ quan cho khu vực.

· Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặt biệt là đối với các quy hoạch giao thông, san lắp nền và cấp, thoát nước đều có tính đến việc thích ứng với diều kiện biến đổi khí hậu.

V.6.2 Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường

Mặc dù giải pháp bảo vệ môi trường đã được lồng ghép trong quy hoạch, nhưng những tác động không thể tránh khỏi cần có biện pháp sau:

- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:

+ Phân luồng, cải tạo các đường có dấu hiệu xuống cấp, hoàn chỉnh tuyến đường vành đai và đường vào khu đô thị. Điều tiết phương tiện giao thông, thông qua việc quy định thời gian lưu thông đối với các phương tiện

+ Yêu cầu, kiểm soát sử dụng các phương tiện, loại hình giao thông ít gây ô nhiễm không khí.

+ Khuyến khích sự phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch như khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên liệu, biodiesel và điện.

+ Triển khai có hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn Euro2, thực hiện chương trình kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện xe cộ đã đăng ký, không cho lưu hành những xe quá cũ, không đảm bảo chất lượng phương tiện.

+ Xây dựng các cơ chế và chính sách cho việc lựa chọn việc lưu hành các phương tiện giao thông (thuế môi trường, quy định cấm xe lam, xe 3 bánh…).

+ Xây dựng hệ thống cây xanh tại các đường mới, tường chắn ồn tại các đường sát khu dân cư.

- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt:

+ Áp dụng giải pháp thiết kế xanh, thiết kế sinh thái, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thiên nhiên trong khu dân cư.

+ Kiểm soát nước thải, chống san lấp, lấn chiếm.

- Kiểm soát ô nhiễm nước ngầm:

+ Hạn chế khai thác nước ngầm chuyển sang sử dụng nguồn nước máy đô thị.

+ Chuyển dần sang sử dụng nước mặt.

+ Tạo các hồ chứa bổ cập nước ngầm.

- Quản lý chất thải rắn:

+ Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

+ Lập quy hoạch quản lý chất thải rắn.

+ Sử dụng công nghệ hạn chế chôn lấp.

PHẦN VI: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU (TỚI NĂM 2020)

VI.1. Mục tiêu :

-  Khoanh định các khu vực hiện có và mở rộng, phân loại đất theo chức năng sử dụng : nhà ở, công nghiệp, kho bãi, cây xanh, khu du lịch nghỉ ngơi giải trí, các trung tâm công cộng, các cơ sở an ninh quốc phòng, hạ tầng kĩ thuật và các khu vực khác dự kiến xây dựng trong giai đoạn trước mắt.

-  Phân chia các khu vực đặc thù theo tính chất quản lí như khu vực bảo tồn và tôn tạo, khu vực phố cũ, khu phố mới. Xác định các chỉ tiêu kĩ thuật, tỉ lệ tầng cao, các hệ số sử dụng đất và định hướng kiến trúc quy hoạch.

-  Xác định các yêu cầu và biện pháp cải tạo và xây dựng mới bao gồm : Việc xác định mục tiêu và đối tượng đầu tư, các luận chứng tiền khả thi theo thứ tự ưu tiên và phân kì xây dựng.

-  Phân loại mạng lưới đường giao thông đối nội, đối ngoại, các đường khu vực. Xác định hướng tuyến chỉ giới đường đỏ, mặt cắt đường và phân kì giai đoạn thực hiện các tuyến trong giai đoạn trước mắt cả bề dài lẫn bề rộng mặt cắt các tuyến đường dự kiến.

-  Xác định các vị trí và đầu mối các công trình hạ tầng kĩ thuật được xây dựng trong giai đoạn trước mắt.


- Xác định ranh giới và đầu mối các công trình hạ tầng kĩ thuật được xây dựng trong giai đoạn trước mắt.

VI.2. Quy hoạch sử dụng đất đai:

Theo dự kiến đến năm  2020  thị trấn Tân Hòa sẽ có khoảng 9.103 người.

Nhu cầu sử dụng đất như sau : (giai đoạn 5 – 10 năm)

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

QUY MÔ : 9.103 NGƯỜI
[image: image3.jpg]BANG TONG HGP QUY HOACH SU DUNG DPAT

STT LOAI DAT DIEN TICH(Ha) | T LE(%)
| DAT XAY DUNG PO THI 238,87 71,97
A DAT DAN DUNG 192,42 57,98
1 PAT G 90,31 27,21
HIEN HOU (CAI TAO) 61,76
XAY DUNG MJI 28,55
2 DAT CONG TRINH CONG CONG 39.45 11,89
HANH CHINH - BAN NGANH 10,84
VAN HOA 1,22
GIAO DUC 13,82
Y TE 2,07
THUGNG MAI - DICH VU 11,5
3 DAT TDTT - CAY XANH 10,61 3,20
DAT TRUNG TAM TDTT 3,16
PAT CONG VIEN 11,5
4 DAT GIAO THONG BAOI NOI 52,05 15,68
B DAT NGOAI DAN DUNG 46,45 14,00
DAT CONG TRINH BEN BA| 117
DAT AN NINH - QUOC PHONG 6,05
DAT CONG TRINH TON GIAO - DI TICH 0,77
DAT TRAM - TRAI NUOI TRONG 8,41
CAY XANH CACH LY 14,61
GIAO THONG BOI NGOAI 15,50
Il | PAT DU TRU PHAT TRIEN 111,42 28,03
DAT DU TRU NONG NGHIEP 56,06
2 SONG NGOI - KENH RACH 36.96
TONG CONG 331,89 100





VI.3. Các dự án ưu tiên và nguồn lực thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện quản lý xây dựng phát triển thị trấn Tân Hòa theo định hướng của huyện.


- Đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.


- Đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân và thúc đẩy quá trình đô thị hóa.


- Giai đoạn đợt đầu dự kiến đầu tư xây  dựng một số công trình sau:


+ Khu nhà ở hiện hữu sẽ nâng cấp thông qua xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


+ Khu nhà ở được xây dựng xen cài tại các khu vực nội thị . Các khu nhà ở này được phân bố để đạt mục tiêu kiến trúc cảnh quan trên cơ sở sắp xếp các dãy phố ở có mật độ cao.


+ Khu ở mới trên đất trống và khu ven nội thị, thu hút dân cư từ nơi khác đến hoặc di dời từ khu có mật độ cao trong thị trấn.


+ Xây dựng khu hành chánh ban ngành đoàn thể thị trấn và huyện.


+ Xây dựng các cơ sở để đáp ứng yêu cầu : trường trung học, trung tâm y tế huyện, sân bãi TDTT, …


+ Bổ sung và hoàn thiện các công trình công cộng dịch vụ.


+ Xây dựng dự án chợ và phố chợ thị trấn.


+ Xây dựng công viên văn hóa dọc sông Long Uông.


+ Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường hiện hữu trong khu nội thị.


+ Hình thành bộ khung chính giao thông.

VI.4. Quy định quản lý đồ án quy hoạch
 
- Khi đồ án được duyệt công tác quản lý xây dựng, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cần được quan tâm và quản lý chặt chẽ từ đầu.

  
- Từng khu vực được lập quy hoạch cần quản lý, hướng dẫn trong quá trình hình thành các dự án đầu tư, cần thực hiện đúng chức năng, bảo đảm các chỉ tiêu và tầng cao tối đa, tối thiểu, mật độ xây dựng.

  
- Quản lý kiến trúc cảnh quan tại trung tâm, được hướng dẫn trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/2000 và 1/500.

 
 - Công bố quy hoạch chung được duyệt sau 30 ngày được cấp thẩm quyền phê duyệt.

PHẦN VII:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang là công việc hết sức cần thiết, nhằm quản lý đất, quản lý xây dựng và tổ chức ổn định cuộc sống của người dân cũng như phát triển về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện theo chủ trương của tỉnh và của nhà nước. Nội dung nghiên cứu đề cập đến việc định hướng xây dựng các khu chức năng, các định hướng về giao thông, nhằm giải quyết nhu cầu bức xúc để người dân tự ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và từng bước cải thiện và nâng cao tiện nghi cuộc sống.

Để đảm bảo cho việc thực hiện tốt đồ án quy hoạch, các nội dung sau đây cần được quan tâm :


- Có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai, kiểm tra thường xuyên việc xin sử dụng đất và xây dựng.


- Triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết tại các khu vực có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng.


- Giai đoạn trước mắt, khi nhu cầu đất phát triển đô thị chưa cần sử dụng hết quỹ đất, những khu vực đất đang sử dụng trong nông nghiệp sẽ được tạo điều kiện để ổn định sản xuất đến khi quy hoạch được thực thi.

Có biện pháp cụ thể để giữ gìn, bảo vệ môi trường, nhằm phát triển đô thị một cách bền vững./.
	
	TP. Cần Thơ, ngày     tháng    năm 2014

VIẾT THUYẾT MINH

KTS. Nguyễn Tấn Khương
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